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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 204/BC-BTC
	Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2024


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án một luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
(Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về kỳ họp thứ 5 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã đề ra nhiệm vụ:
Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị; phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan, báo cáo Quốc hội kết quả rà soát tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản dưới luật không còn phù hợp hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị quyết có liên quan.
- Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm trưởng ban.

- Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ 1 Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tư pháp (Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 07/7/2024), Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về việc cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng dự án một luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngày 15/7/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 322/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ về đánh giá chung và triển khai nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm trong thời gian tới và ngày 16/8/2024, VPCP có Thông báo số 386/TB-VPCP về ý kiến Kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Ngày 07/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản QPPL. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã giao: Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi 07 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm: (1) Luật Chứng khoán; (2) Luật Kế toán; (3) Luật Kiểm toán độc lập; (4) Luật Ngân sách nhà nước; (5) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (6) Luật Quản lý thuế; (7) Luật Dự trữ quốc gia.

- Để tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 631/TB-BTC ngày 09/8/2024 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xây dựng dự án một luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, hiện nay, các đơn vị thuộc Bộ đang khẩn trương thực hiện để tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024, Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ. 

- Tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc có tính chất cấp bách tại một số luật nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
- Đẩy mạnh phân cấp, phân  quyền (xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kiểm tra, giám sát; không làm các công việc cụ thể); cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xóa bỏ cơ chế xin - cho; chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, lấy đầu tư công, nguồn lực Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp khác, trong đó, cả vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo mục tiêu góp phần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm, bệnh trì trệ trong một bộ phận cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và các mục tiêu lớn theo Nghị quyết Đại hội XIII.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng dự án một luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính gồm 30 chính sách đối với 07 luật (Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia), cụ thể như sau:

1. Luật Chứng khoán (03 chính sách)

1.1. Chính sách 1: Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán 

a) Xác định vấn đề:

(i) Về chào bán chứng khoán

* Chào bán chứng khoán ra công chúng

- Về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng 

Qua thực tiễn triển khai, phần lớn các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hiện nay được thực hiện bằng phương thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, theo đó vào ngày thực hiện quyền mua (ngày giao dịch không hưởng quyền), giá các cổ phiếu đang lưu hành sẽ được điều chỉnh giảm giá tham chiếu tương ứng với giá cổ phiếu được chào bán. Tuy nhiên, khi hủy bỏ đợt chào bán lại không điều chỉnh tăng lại giá cổ phiếu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của những người nắm giữ cổ phiếu là cổ đông hiện hữu tại ngày điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu.

* Chào bán chứng khoán riêng lẻ 

- Về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng: Pháp luật hiện hành đã có quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ chào bán riêng lẻ đơn giản hơn hồ sơ chào bán ra công chúng. Tuy nhiên việc kiểm soát, giám sát của các cổ đông hiện hữu đối với hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm, hiểu biết của các cổ đông về vai trò, quyền lợi của mình chưa cao. Điều này dẫn đến nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông thiểu số, mà quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi ích là giá chào bán chiết khấu cho nhà đầu tư.

- Đối với thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ
Tại các thị trường chứng khoán trên thế giới, trái phiếu phát hành riêng lẻ được coi là một loại “chứng khoán ngoại trừ” nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán và khi thực hiện việc phát hành, tổ chức phát hành không phải đăng ký, không chịu sự quản lý của Uỷ ban Chứng khoán các nước. Về nguyên tắc, thị trường trái phiếu riêng lẻ là một thị trường đặc biệt có mức độ rủi ro cao, nên đối tượng tham gia thị trường này được hạn chế trong số lượng nhỏ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn có khả năng nhận biết và chấp nhận rủi ro. 

Thời gian qua, thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ ở nước ta đang hoạt động chưa phù hợp với bản chất của thị trường này, thực tế cho thấy nhiều đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ được phân phối cho hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ (trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trái phiếu thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng mua bán lại…), thường là các nhà đầu tư có giá trị đầu tư thấp, không thực sự có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng nhận biết rủi ro khi tham gia đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ. Những bất cập này đã được xử lý thông qua việc ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ các kênh phân phối trên thị trường sơ cấp, thứ cấp. 

Để tiếp tục hỗ trợ thị trường phát hành trái phiếu riêng lẻ đi vào hoạt động đúng bản chất và phù hợp với thông lệ quốc tế, cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan tại Luật Chứng khoán nâng cao hơn tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư, cũng như bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu riêng lẻ.

(ii) Về công ty đại chúng 

- Về vốn chủ sở hữu (Điều 32): Thực tế cho thấy một số trường hợp công ty có vốn điều lệ đã góp trên 30 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký công ty đại chúng nhỏ hơn 30 tỷ đồng hoặc âm vốn. Do vậy, việc bổ sung quy định về “vốn chủ sở hữu” nhằm đảm bảo tính chặt chẽ về điều kiện đăng ký công ty đại chúng, nâng cao chất lượng hàng hoá của thị trường chứng khoán.

- Về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng (Điều 33):

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vứng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, việc xem xét kỹ về quá trình góp vốn, tăng vốn và sử dụng vốn trước khi đăng ký công ty đại chúng là cần thiết. Việc xác nhận của tổ chức kiểm toán đối với việc góp vốn, tăng vốn và sử dụng vốn trước khi đăng ký công ty đại chúng là cơ sở để đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của việc góp vốn điều lệ và tăng vốn của tổ chức đăng ký công ty đại chúng.

Luật chỉ quy định danh mục Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi cho việc xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký tư cách công ty đại chúng, cần thiết giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

- Về mua lại cổ phiếu (khoản 7 Điều 37):

Khoản 7 Điều 37 Luật Chứng khoán có quy định hạn chế tổ chức phát hành không được chào bán cổ phiếu trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu. Mục tiêu của quy định nhằm đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động của doanh nghiệp (doanh nghiệp mua lại cổ phiếu khi đánh giá cần thu hẹp sản xuất kinh doanh, giảm quy mô hoạt động). Tuy nhiên, thực tế phát sinh trường hợp công ty mua lại cổ phiếu trong tình huống bắt buộc (như mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình trong trường hợp thực hiện sửa lỗi giao dịch), không phải công ty chủ động giảm quy mô hoạt động. Do đó, với quy định hiện tại, trong một số trường hợp doanh nghiệp có thể bị lỡ cơ hội kinh doanh khi không thể huy động vốn theo kế hoạch.
Ngoài ra, khoản 7 Điều 37 Luật Chứng khoán cũng có quy định trong trường hợp mua lại này công ty đại chúng không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi. Quy định ngoại trừ này không cần thiết do việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là hoạt động phát hành, không phải chào bán (huy động thêm vốn).

- Về huỷ tư cách công ty đại chúng (Điều 38)

Thực tế có tình trạng các doanh nghiệp đã đăng ký đại chúng nhưng không tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định. Do vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, cần thiết bổ sung quy định huỷ tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp Công ty đại chúng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong 2 năm liên tục. 

- Về hồ sơ huỷ tư cách công ty đại chúng (Điều 39): Thực tế có các trường hợp công ty đại chúng không thực hiện đăng ký giao dịch. Việc quy định như hiện tại (một trong các tài liệu tại hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng là danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) dẫn tới vướng mắc trong việc thực hiện huỷ công ty đại chúng. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, giám sát các thị trường chứng khoán theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, tính minh bạch trong hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán (bao gồm trái phiếu ra công chúng, cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, ngăn chặn hành vi gian lận khi đưa hàng hóa lên thị trường chứng khoán. Qua đó, tạo điều kiện cho TTCK phát triển, Chính phủ, các doanh nghiệp có khả năng huy động nguồn lực dài hạn, chi phí phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. 

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán:
Sửa đổi, bổ sung quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán riêng lẻ, về công ty đại chúng tại Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:
- Về chào bán chứng khoán ra công chúng: 

+ Khoản 2 Điều 15 (chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng): bổ sung ngoại trừ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu thì không phải đạt tỷ lệ tối thiểu 70% số cổ phiếu được chào bán trong trường hợp chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành; 

+ Khoản 3 Điều 15 (chào bán trái phiếu ra công chúng): bổ sung điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng phải có tài sản đảm bảo hoặc được bảo lãnh ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Về chào bán chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) riêng lẻ của công ty đại chúng: 

+ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Điều 11 Luật Chứng khoán): bổ sung đối với công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng thì phải có thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm. Đối với cá nhân, bổ sung quy định (i) phải tham gia đầu tư chứng khoán trong thời gian tối thiểu 02 năm, có tần suất giao dịch tối thiểu 10 lần mỗi quý trong 04 quý gần nhất; (ii) có thu nhập tối thiểu 01 tỷ đồng mỗi năm trong 02 năm gần nhất. Bổ sung thêm quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 11 quy định: “1a. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều này.”
+ Điều 31 (chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng): bổ sung rõ ĐHĐCĐ phải quyết định về số lượng cổ phiếu, giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán; tăng thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp lên thành 03 năm tương ứng với nhà đầu tư chiến lược (khoản 1 Điều 31); đối với điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, quy định đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (điểm b, c khoản 2 Điều 31), bổ sung quy định chuyển tiếp.

- Về Công ty đại chúng: 

+ Khoản 1 Điều 32 (điều kiện đăng ký công ty đại chúng): sửa đổi quy định công ty không chỉ có vốn điều lệ đã góp mà phải có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên;

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 33 theo hướng bổ sung tài liệu đăng ký công ty đại chúng phải có Xác nhận của tổ chức kiểm toán về việc góp vốn điều lệ, tăng vốn và sử dụng vốn đến thời điểm đăng ký công ty đại chúng, xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty đăng ký công ty đại chúng về các lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 33 quy định Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, trình tự, thủ tục xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, ban hành mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng, quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; bổ sung khoản 3 quy định các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình lập Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng gửi UBCKNN chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.
+ Khoản 7 Điều 37 (báo cáo mua lại cổ phiếu, công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu): sửa đổi theo hướng bổ sung quy định ngoại trừ các trường hợp mua lại cổ phiếu bắt buộc (mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình trong trường hợp thực hiện sửa lỗi giao dịch); đồng thời bỏ đoạn “trừ trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo cam kết khi thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi” do đây không phải trường hợp chào bán.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 38 theo hướng quy định công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm tài liệu về việc không đáp ứng một hoặc một số điều kiện công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này; sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 38 theo hướng giao Chính phủ hướng dẫn một số trường hợp cụ thể.
+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 39 theo hướng chỉnh sửa lại một số tài liệu trong hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng để đảm bảo khả thi trong thực tiễn.

Giải pháp 2: Giữ nguyên hiện trạng quy định tại luật hiện hành
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; thống nhất với Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, nhất là các quy định về chào bán trái phiếu; đồng thời, tương thích, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc bổ sung quy định về công ty đại chúng nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện đăng ký, hủy đăng ký công ty đại chúng đảm bảo chặt chẽ, nâng cao tính thực thi.

* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực:
Đối với Nhà nước: Giải pháp không làm phát sinh chi phí cho hoạt động quản lý nhà nước, không ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp có điều kiện huy động vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Quy định về báo cáo tài chính đối với tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sẽ bổ sung công cụ để hạn chế việc niêm yết cửa sau của một số doanh nghiệp chưa đủ điều kiện niêm yết thông qua các hoạt động hợp nhất, sáp nhập. Bên cạnh đó, niềm tin đối với hoạt động chào bán chứng khoán tăng cao sẽ thu hút được nhà đầu tư tham gia vào TTCK, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đối với hoàn thiện quy định về công ty đại chúng, việc bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ của việc góp vốn điều lệ và tăng vốn của tổ chức đăng ký CTĐC. 

Đối với người dân: Bổ sung thêm nguồn thông tin để nhà đầu tư công chúng đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sát với hiện trạng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ chế giám sát hoạt động huy động vốn qua chào bán của doanh nghiệp chặt chẽ, các thông tin về chào bán được minh bạch làm cơ sở nhà đầu tư ra quyết định đầu tư đúng đắn và đem lại lợi ích tốt nhất, tài sản đầu tư của người dân vào doanh nghiệp được bảo đảm.

Đối với doanh nghiệp: Tăng tính minh bạch về tình hình tăng vốn, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có quá trình tăng vốn nhanh trong vòng 02 năm trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Công tác quản trị doanh nghiệp được tăng cường, vị thế trên thị trường tốt, niềm tin đối với doanh nghiệp được gia tăng, doanh nghiệp có khả năng huy động vốn lớn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các quy định về hủy công ty đại chúng, quy định về trách nhiệm của tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia lập Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng không làm phát sinh chi phí cho DN khi triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các quy định được bổ sung nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình lập hồ sơ; khắc phục tình trạng các doanh nghiệp đã đăng ký đại chúng nhưng không tuân thủ nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định qua đó cơ cấu lại danh mục hàng hoá trên thị trường chứng khoán, loại bỏ các doanh nghiệp không cần tiếp tục duy trì trên TTCK; tăng cường chất lượng hàng hoá cho thị trường chứng khoán.

- Tác động tiêu cực:

Đối với Nhà nước: Việc bổ sung quy định pháp luật làm phát sinh chi phí không đáng kể cho hoạt động quản lý nhà nước để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, không ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

Đối với người dân: Tính minh bạch, trách nhiệm của những người liên quan đến việc chào bán chứng khoán được tăng lên, không làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của nhà đầu tư, do vậy, cơ bản không làm phát sinh chi phí.

Đối với doanh nghiệp: Đối với quy định về công ty đại chúng, việc bổ sung quy định thành phần hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đối với doanh nghiệp, việc bổ sung quy định này có thể làm phát sinh chi phí để thực hiện xác nhận việc góp vốn điều lệ, tăng vốn và sử dụng vốn đến thời điểm đăng ký công ty đại chúng
* Tác động về giới:

Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách không mang tính phân biệt, được áp dụng chung.
* Tác động của thủ tục hành chính:

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 
Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Nội dung chào bán chứng khoán có liên quan trực tiếp tới các văn bản pháp luật như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp ... Theo đó, cần hoàn thiện các quy định để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật, đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư. 

* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực: 

Đối với Nhà nước: quy định pháp luật về chào bán chứng khoán được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, qua đó, Nhà nước tăng được nguồn thu từ nguồn phí đăng ký chào bán chứng khoán. Sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư cũng tăng thu cho ngân sách Nhà nước từ các nguồn thu phí, lệ phí, giá, thuế. 

Đối với doanh nghiệp: quy định pháp luật hiện hành đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động chào bán chứng khoán, qua đó thu về nguồn vốn lớn để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định hoạt động và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Tác động tiêu cực:

Đối với Nhà nước: 

+ Rủi ro giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về tài chính, đầu tư do ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường; tăng chi phí cho các hoạt động quản lý nhà nước do phải bổ sung nguồn lực để xử lý hậu quả của các hoạt động chào bán, phát hành (như vấn đề giải quyết khiếu kiện, xử lý vi phạm). Bên cạnh đó, sự dè dặt trong quyết định đầu tư của nhà đầu tư sẽ làm ảnh hưởng tới nguồn thu cho ngân sách từ các hoạt động thu phí, lệ phí.

+ Thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ đang hoạt động chưa đúng bản chất của thị trường và thông lệ quốc tế, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng do một số nhà đầu tư không thực sự có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng nhận biết rủi ro khi tham gia đầu tư, có thể gây ra hệ quả không tốt về mặt xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp bị hạn chế nguồn vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh do hoạt động chào bán, huy động vốn gặp khó khăn hơn; trách nhiệm của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, tổ chức bảo lãnh phát hành, của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên và trách nhiệm cá nhân của các thành viên hội đồng quản trị trong tổ chức phát hành chưa được chi tiết, cụ thể hoá trong Luật ảnh hưởng chất lượng, tiến độ của các thông tin trong hồ sơ đăng ký chào bán và ảnh hưởng đến tiến độ xem xét hồ sơ đăng ký chào bán. 

Đối với người dân: 

+ Nhà đầu tư là cổ đông doanh nghiệp có thể có thiệt hại do thị trường suy giảm niềm tin vào doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của doanh nghiệp.
+ Quy định về tỷ lệ thành công của đợt chào bán cổ phiếu để thực hiện dự án đang gây một số vướng mắc, bất cập do phần lớn các đợt chào bán thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng là chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Vào ngày thực hiện quyền mua, các cổ phiếu đang lưu hành sẽ được điều chỉnh giá. Trong trường hợp cổ phiếu mới chào bán bị huỷ do không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ huy động nêu trên, các nhà đầu tư đã bán cổ phiếu sau ngày chốt quyền sẽ bị thiệt hại.

+ Nhà đầu tư mua trái phiếu bị thiệt hại khi doanh nghiệp phát hành lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu do số lượng người nắm giữ trái phiếu lớn và những người nắm giữ trái phiếu có khả năng chịu đựng rủi ro về mặt tài chính thấp.

* Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

* Tác động của thủ tục hành chính:

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

1.2. Chính sách 2: Tiếp tục hoàn thiện các quy định để tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm trên TTCK

a) Xác định vấn đề:

(i) Về chào bán chứng khoán, Luật Chứng khoán đã có quy định chung về trách nhiệm của cá nhân và tổ chức tham gia vào quá trình chào bán chứng khoán ra công chúng. Tuy nhiên: 

- Chưa quy định trách nhiệm đầy đủ các chủ thể là cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình lập hồ sơ chào bán như tổ chức thẩm định giá độc lập, các thẩm định viên tham gia thẩm định giá;…dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân chưa ý thức được trách nhiệm của mình, làm ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước mất nhiều thời gian xem xét, xử lý hồ sơ chào bán, ảnh hưởng đến tiến độ phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- Quy định hiện hành chỉ có quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng mà chưa có quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình chào bán chứng khoán riêng lẻ;

- Quy định hiện hành không có quy định trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của các tổ chức phát hành trong việc thu thập các căn cứ, bằng chứng, cơ sở tính toán, các hồ sơ, tài liệu tham chiếu kèm theo trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, dẫn đến không thể hiện được tính hợp lý, công bằng, công khai, minh bạch, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đồng thời, Luật hiện hành chưa quy định cụ thể, đầy đủ trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, ảnh hưởng đến thông tin cung cấp cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Luật Chứng khoán (Điều 28) đã có quy định về các trường hợp huỷ bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, tuy nhiên mới chỉ quy định việc huỷ đợt chào bán khi đợt chào bán chưa hoàn thành và chỉ áp dụng đối với trường hợp chào bán ra công chúng, không bao gồm các đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ. Điều này gây khó khăn, lúng túng cho các cơ quan quản lý khi các gian lận, sai sót hoặc các hành vi lừa đảo được phát hiện sau khi đợt chào bán đã hoàn thành. Về cơ bản, việc huỷ các đợt chào bán trái phiếu (bao gồm ra công chúng và riêng lẻ) sau khi đợt chào bán đã hoàn thành là khả thi nếu Luật Chứng khoán có quy định về vấn đề này. Đối với trường hợp chứng khoán chào bán là cổ phiếu, việc huỷ bỏ đợt chào bán chỉ khả thi khi các cổ phiếu này chưa được đưa vào giao dịch. Sau khi đưa vào giao dịch, việc huỷ bỏ đợt chào bán không thể thực hiện được do không phù hợp với nguyên tắc đăng ký, lưu ký tập trung và nguyên tắc giao dịch tập trung, đa phương trên thị trường chứng khoán. Về mặt kỹ thuật, việc huỷ bỏ các đợt chào bán có yếu tố gian lận, lừa đảo hay sai sót nghiêm trọng cũng là bất khả thi do không thể bóc tách các cổ phiếu và người sở hữu các cổ phiếu được chào bán trên cơ sở các hành vi gian lận, lừa đảo hay sai sót nghiêm trọng.     

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Hình sự cũng cần được rà soát để có phương án xử lý đối với các hành vi gian lận, tăng vốn ảo, tăng vốn khống. Hành vi góp vốn ảo, vốn khống là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 16 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp phát hiện ra hành vi tăng vốn ảo, vốn khống, theo các quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ huỷ bỏ đăng ký thay đổi vốn điều lệ và cấp giấy chứng nhận mới. Cũng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì “vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán” (Điều 112). Như vậy, khi nội dung về vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh thay đổi, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường cũng phải được điều chỉnh. Tuy nhiên, như phân tích nêu trên, trong trường hợp các cổ phiếu này đã được đưa vào niêm yết hoặc giao dịch tập trung, việc bóc tách các cổ phiếu và người nắm giữ cổ phiếu phát hành trên cơ sở các hành vi lừa đảo, gian lận là không thể thực hiện được. Vấn đề này cũng gây khó khăn cho cả chính các cơ quan tiến hành tố tụng khi khởi tố các vụ án lừa đảo liên quan đến chứng khoán. Việc không thể bóc tách các cổ phiếu tăng trên cơ sở các hành vi gian lận, lừa đảo gây nhiều khó khăn trong việc xác định người bị hại. Mức độ thiệt hại cũng khó có thể xác định do giá mua, giá bán cổ phiếu trên thị trường biến đổi liên tục; việc thua lỗ của nhà đầu tư, người bị hại bị ảnh hưởng bởi cả yếu tố gian lận lẫn yếu tố thị trường và cũng không có căn cứ để xác định được ảnh hưởng của từng yếu tố lên giá mua, giá bán hay xác định mức độ thiệt hại của nhà đầu tư có nguyên nhân từ hành vi gian lận. 

(ii) Về hành vi thao túng TTCK, hành vi này được quy định chung là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán 2019. So với Luật Chứng khoán 2006, mô tả về hành vi thao túng tại Luật Chứng khoán 2019 đã bổ sung thêm 02 nội dung gồm "Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác" và "kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng", làm rõ và bao quát hơn hành vi thao túng TTCK, theo đó mặc dù "kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác" thể hiện tính bao quát các phương thức thao túng có thể xảy ra nhưng Luật Chứng khoán 2019 nhấn mạnh hình thức kết hợp tung tin đồn sai sự thật, sai lệch để thao túng.

Mô tả chi tiết các hành vi được coi là thao túng TTCK được quy định tại khoản 1 Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, theo đó các hành vi được coi là thao túng TTCK được mô tả tương tự như quy định về các hành vi thao túng TTCK quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định 58/2012/NĐ-CP trước đây. Do ban hành trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 nên hành vi thao túng TTCK quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 không bao gồm mô tả hành vi "kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng" như được nêu tại Luật Chứng khoán 2019. Tuy nhiên, tại điểm e khoản 1 Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 đã có mô tả có tính "quét" các hành vi thao túng có thể xảy ra, cụ thể: Điều 211.1.e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán. Như vậy, mô tả hành vi thao túng TTCK tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 vẫn đảm bảo cập nhật, bao quát các hành vi thao túng tại các văn bản pháp luật khác ban hành sau thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 có hiệu lực.

Để mô tả chi tiết các hành vi thao túng TTCK trong xử phạt hành chính tương ứng với Luật Chứng khoán 2019, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đã quy định chi tiết các hành vi được coi là thao túng TTCK tương tự như Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, có bổ sung thêm nội dung "kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng ".

Thời gian qua, việc xử phạt hành chính các hành vi thao túng TTCK chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn đảm bảo phù hợp, xử lý răn đe vi phạm. Tuy nhiên, cần thiết bổ sung thêm quy định chi tiết các hành vi thao túng TTCK tại Luật Chứng khoán 2019 để đảm bảo quy định thống nhất giữa Luật Chứng khoán 2019 và Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017 trong mô tả hành vi được coi là thao túng TTCK, đảm bảo hiệu lực pháp lý cao hơn (quy định tại Luật thay vì tại Nghị định) trong xử lý hành vi thao túng. Đồng thời, qua công tác giám sát, kiểm tra giao dịch trên TTCK Việt Nam thời gian qua, có những nhà đầu tư/nhóm nhà đầu tư chỉ giao dịch 01 hoặc một số ngày (có thể không liên tục) nhưng đó là hành vi cố ý tác động đến giá đóng cửa hoặc mở cửa cho loại chứng khoán đó, vì vậy, khi luật hóa quy định về hành vi thao túng tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP sẽ bỏ cụm từ “liên tục” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (“c. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường”) cho phù hợp với các hành vi thực tế diễn ra trên TTCK Việt Nam hiện nay.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, giám sát các thị trường chứng khoán theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Khắc phục những tồn tại, bất cập mang tính cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Chứng khoán để xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động giao dịch và phát hành, chào bán chứng khoán, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và tăng cường bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, nhằm đảm bảo hoạt động TTCK lành mạnh, tuân thủ pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật của thị trường.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán:

Sửa đổi, bổ sung quy định Luật chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 theo hướng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán (tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoặc tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo; cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo; tổ chức tư vấn hồ sơ; tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên được chấp thuận ký báo cáo kiểm toán; doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá; tổ chức bảo lãnh phát hành, các tổ chức, cá nhân ký xác nhận các tài liệu trong hồ sơ).
+ Sửa đổi khoản 3 Điều 12 theo hướng luật hóa quy định về hành vi thao túng thị trường chứng khoán từ Nghị định 156/2020/NĐ-CP bao gồm cụ thể các hành vi như mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường; đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự …; bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 theo hướng quy định người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đại chúng trước khi giao dịch cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 28 theo hướng bổ sung quy định về một số trường hợp hủy bỏ đợt chào bán như phát hiện đợt chào bán trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm ra công chúng đã được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Chứng khoán; bổ sung quy định không hủy bỏ đợt chào bán...

+ Bổ sung Điều 31a sau Điều 31 quy định về đỉnh chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ tương ứng với chào bán chứng khoán ra công chúng.

Giải pháp 2: Giữ nguyên hiện trạng quy định tại luật hiện hành

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Giải pháp chính sách không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp; thống nhất với Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; luật hóa quy định tại Nghị định về hành vi thao túng TTCK, bảo đảm hiệu lực pháp lý cao hơn trong xử lý hành vi thao túng TTCK, thống nhất với quy định về hành vi thao túng TTCK tại Bộ luật Hình sự.

* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực/lợi ích:

Đối với Nhà nước: Giải pháp không làm phát sinh chi phí cho hoạt động quản lý nhà nước, không ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đối với công tác quản lý nhà nước, cơ quan quản lý nhanh chóng xử lý các trường hợp vi phạm do phương án xử lý phù hợp với tính chất của hoạt động giao dịch chứng khoán tập trung (giao dịch khớp lệnh là giao dịch đa phương nên việc xác định chính xác đối tượng thiệt hại, giá trị thiệt hại của đối tượng bị thiệt hại tại thời điểm phát sinh hành vi vi phạm là khó khả thi và thời gian xử lý kéo dài).

Đối với tổ chức phát hành: theo phương án này, doanh nghiệp được xác định là đối tượng bị thiệt hại. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện trách nhiệm đền bù thiệt hại (thanh toán phần vốn cho chứng khoán đã hành). Như vậy, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phần vốn tương ứng số lượng cổ phiếu đã phát hành và có nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Doanh nghiệp: Cộng đồng doanh nghiệp: thu được lợi ích từ củng cố niềm tin của thị trường, cộng đồng đầu tư về môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp đưa ra sẽ góp phần nâng cao ý thức của doanh nghiệp trên TTCK, phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên TTCK
Giải phần nào tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về tài chính, chứng khoán, có thể tăng niềm tin của xã hội vào tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng hiệu quả đảm bảo thực thi pháp luật.

- Tác động tiêu cực/chi phí:

+ Nhà nước: Giải pháp đề xuất không làm phát sinh chi phí đối với Nhà nước.

+ Doanh nghiệp: không phát sinh chi phí, trừ khi người vi phạm là doanh nghiệp thì phải chịu xử lý theo quy định pháp luật. 

+ Đối với tổ chức phát hành: các đối tượng vi phạm có thể không kịp thời đền bù phần vốn bị thiếu hụt. Do đó, số vốn thực góp tại doanh nghiệp không tương ứng đúng với vốn điều lệ của doanh nghiệp.

+ Cá nhân: Các nhà đầu tư không phát sinh chi phí; chỉ riêng đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
* Tác động về giới:

Giải pháp không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách không mang tính phân biệt, được áp dụng chung.
* Tác động của thủ tục hành chính:

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Nội dung chào bán chứng khoán có liên quan trực tiếp tới các văn bản pháp luật như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp ... Theo đó, cần hoàn thiện các quy định để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật, đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, tăng cường công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, quy định về hành vi thao túng thị trường hiện đang quy định chi tiết tại văn bản dưới luật, chưa đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự.
* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực:

Đối với Nhà nước: quy định pháp luật về chào bán chứng khoán cơ bản được hoàn thiện tại Luật chứng khoán 2019 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, qua đó, Nhà nước tăng được nguồn thu từ nguồn phí đăng ký chào bán chứng khoán. Sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư cũng tăng thu cho ngân sách Nhà nước từ các nguồn thu phí, lệ phí, giá, thuế. 

Đối với doanh nghiệp: pháp luật hiện hành đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động chào bán chứng khoán, qua đó thu về nguồn vốn lớn để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định hoạt động và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Tác động tiêu cực/chi phí:

Đối với Nhà nước: rủi ro giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về tài chính, đầu tư do ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường; tăng chi phí cho các hoạt động quản lý nhà nước do phải bổ sung nguồn lực để xử lý hậu quả của các hoạt động chào bán, phát hành (như vấn đề giải quyết khiếu kiện, xử lý vi phạm). Bên cạnh đó, sự dè dặt trong quyết định đầu tư của nhà đầu tư sẽ làm ảnh hưởng tới nguồn thu cho ngân sách từ các hoạt động thu phí, lệ phí. Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Hình sự chưa quy định cụ thể, chi tiết về phương án xử lý đối với các hành vi gian lận, tăng vốn ảo, tăng vốn khống, gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khi khởi tố các vụ án lừa đảo liên quan đến chứng khoán; quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng do khó xác định mức độ thiệt hại. 

Đối với doanh nghiệp: hình ảnh, giá trị của doanh nghiệp doanh nghiệp bị suy giảm dẫn đến hoạt động chào bán, huy động vốn gặp khó khăn hơn, doanh nghiệp bị hạn chế nguồn vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với người dân: Một số hành vi gian lận làm cho hoạt động của thị trường bị ảnh hưởng, giá trị đầu tư nhà đầu tư có thể bị giảm sút từ sự suy giảm của thị trường. Trong trường hợp xuất hiện hành vi lừa đảo, gian lận, thiệt hại của nhà đầu tư có thể rất lâu mới được đền bù do việc xác định nhà đầu tư bị hại và mức độ thiệt hại của nhà đầu tư gặp khó khăn. Hoạt động đầu tư bị ảnh hưởng dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động vốn, hạn chế cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng cơ hội việc làm và tiền lương của người dân.

* Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

* Tác động của thủ tục hành chính:

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp, cá nhân. 

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

1.3. Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định để tháo gỡ các vướng mắc trên thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của TTCK với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán
a) Xác định vấn đề:

- Về thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán quy định: “Thành viên bù trừ có các quyền sau đây: a) Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các chứng khoán khác. Thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Ngoài ra, khoản 6 Điều 56 Luật Chứng khoán đã giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định bao gồm: (i) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã có hướng dẫn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, đăng ký làm thành viên bù trừ trên TTCK cơ sở và (ii) Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định số 158/2020/NĐ-CP) đã có hướng dẫn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, đăng ký làm thành viên bù trừ trên TTCK phái sinh.

Trong quá trình xây dựng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP, quan điểm thống nhất liên quan đến thành viên bù trừ cụ thể như sau: Thành viên bù trừ (bao gồm CTCK, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán trên cả TTCK cơ sở và TTCK phái sinh. Riêng đối với thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán trên TTCK phái sinh thì chỉ được thực hiện cho chính ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai để áp dụng cơ chế CCP, đã có các cách hiểu khác nhau giữa lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực chứng khoán về việc có cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được làm thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở hay không. 

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 56 là cần thiết để có cách hiểu thống nhất về việc cho phép thành viên bù trừ, đặc biệt là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch trên cả TTCK cơ sở và TTCK phái sinh.

- Về đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP:

Sau khi Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành, trong quá trình xây dựng Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, một số đơn vị có ý kiến cho rằng không đủ cơ sở chặt chẽ để Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thành lập công ty con thực hiện chức năng CCP do khoản 1 Điều 63 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định cụ thể pháp nhân thực hiện hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Theo đó, Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg chưa có căn cứ quy định việc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thành lập công ty con để vận hành CCP như mục tiêu đặt ra khi xây dựng Luật Chứng khoán năm 2019.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hiện nay Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đang đảm nhận thực hiện chức năng CCP cho thị trường chứng khoán phái sinh và tiến tới triển khai chức năng CCP cho cả thị trường chứng khoán cơ sở theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Thành viên bù trừ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của khách hàng với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với tư cách là đại diện theo ủy quyền của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp thành viên bù trừ không thực hiện được nghĩa vụ của mình, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là bên chịu trách nhiệm thanh toán cuối cùng thay cho thành viên bù trừ thông qua cơ chế đảm bảo thanh toán hiện đang được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 119/2020/TT-BTC.  

Như vậy, theo cơ chế CCP, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ là đơn vị cuối cùng chịu rủi ro thanh toán, phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thanh toán thay cho thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, có thể xảy ra trường hợp phải sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện các nghĩa vụ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán. Điều này có thể ảnh hưởng đến an toàn tài chính của chính Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ khác tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam như: đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, chuyển khoản chứng khoán, đăng ký giao dịch bảo đảm,... Theo thông lệ chung của hầu hết các thị trường đang vận hành cơ chế CCP trên thế giới và khuyến nghị của IOSCO, cũng như yêu cầu nâng hạng lên thị trường mới nổi của một số tổ chức xếp hạng quốc tế, bộ phận thực hiện chức năng CCP cần được tổ chức thành một pháp nhân riêng, độc lập, để phòng ngừa và kiểm soát rủi ro cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam nói riêng và toàn TTCK nói chung. Do đó, cần thiết nghiên cứu, bổ sung quy định để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thành lập công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để triển khai chức năng CCP, đảm bảo hoạt động này hiệu quả, an toàn và đúng thông lệ quốc tế. 

- Đối với hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán: Các quy định về hạn mức đầu tư của các quỹ đại chúng tại Điều 110 Luật Chứng khoán 2019 đã được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo thống kê, đa số các quỹ đại chúng đều tuân thủ tốt các quy định về hạn mức đầu tư tại Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian qua cho thấy:

+ Một số quỹ xuất hiện tình trạng gần chạm ngưỡng và vượt hạn chế mức đầu tư thụ động do nguyên nhân diễn biến thị trường không thuận lợi, giá trị tài sản ròng (NAV) giảm, dẫn đến các quỹ vượt thụ động theo hạn chế tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 110 Luật Chứng khoán (Không đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ; Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ đại chúng vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau). Các quỹ bắt buộc phải bán ra để đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật về chứng khoán trong thời hạn quy định (khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC), theo đó, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động đầu tư do bán khi thị trường chưa thuận lợi.
+ Việc vượt hạn mức thụ động cũng diễn ra đối với các quỹ ETF trong giai đoạn hiện nay. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 110 Luật chứng khoán, quỹ đại chúng (bao gồm quỹ ETF) không được đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó. Thực tiễn đã xảy ra trường hợp khi quy mô của một số tổ chức phát hành (tổ chức phát hành có chứng khoán thuộc chỉ số tham chiếu) còn nhỏ trong khi quy mô quỹ ETF ngày càng lớn, quỹ sẽ bị vượt thụ động hạn mức 10% nêu trên. Đặc trưng của quỹ ETF là đầu tư thụ động theo danh mục chứng khoán của chỉ số và theo tỷ trọng của từng chứng khoán trong chỉ số. Khi xảy ra trường hợp nêu trên, quỹ buộc phải giảm quy mô để không vi phạm hạn mức đầu tư, gây thiệt hại cho hoạt động đầu tư của quỹ. Quỹ cũng sẽ phải ngừng phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.
+ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 đã xác định giải pháp: “Mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và triển khai các loại hình quỹ đầu tư, nhà đầu tư có tổ chức dài hạn trên thị trường. Đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức, giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển của các nhà đầu tư chuyên nghiệp”. Đồng thời, theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 đề ra một trong những giải pháp là phát triển các nhà đầu tư tổ chức trong nước, trong đó chú trọng phát triển các quỹ đầu tư. Việc nâng hạn mức đầu tư của quỹ đại chúng là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy ngành quỹ phát triển.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Nhằm hoàn thiện các quy định, kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc có tính cấp bách trong thực tiễn hoạt động TTCK, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, bảo đảm tính toàn diện của khung pháp lý quản lý hoạt động TTCK, nâng cao hiệu quả hoạt động của TTCK nhằm thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường thông qua việc:

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trên toàn TTCK.

- Tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút nhà đầu tư tổ chức vào TTCK Việt Nam.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán:
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56, khoản 4 Điều 55, khoản 1 Điều 63 để triển khai cơ chế CCP như sau:

+ Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 56: “Thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch cho các chứng khoán giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Trường hợp thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch cho chính thành viên bù trừ là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

+ Sửa đổi khoản 1 Điều 63: “1. Hoạt động bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán tiền và chứng khoán được thực hiện thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”. Đồng thời, bổ sung khoản 4 Điều 55: “4. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức, phân công thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Luật này cho công ty con của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 110 về hạn chế đầu tư của Quỹ đại chúng như sau:

Điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 110 (về hạn chế đối với quỹ đại chúng): mở rộng hạn chế đầu tư của quỹ từ 10% lên 15% đối với đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức phát hành; từ 30% lên 35% đối với đầu tư vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau.

Giải pháp 2: Giữ nguyên trạng các quy định có liên quan tại luật hiện hành
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Về hoạt động thanh toán, bù trừ chứng khoán:

Bảo đảm tính rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất trong quy định pháp luật chứng khoán và pháp luật về tổ chức tín dụng. 

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thành lập công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đảm nhiệm chức năng CCP nhằm kiểm soát rủi ro, tách bạch việc thực hiện chức năng CCP với việc thực hiện chức năng nghiệp vụ khác của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
- Nội dung quy định về hạn mức đầu tư của quỹ đại chúng được quy định tại Luật Chứng khoán và các Thông tư hướng dẫn Luật. Vì vậy, việc sửa đổi quy định về hạn chế đối với quỹ đại chúng tại Luật Chứng khoán sẽ dẫn đến sửa đổi các quy định tương ứng tại Thông tư hướng dẫn Luật nhằm đảm bảo tính phù hợp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư.

* Tác động về kinh tế, xã hội

- Tác động tích cực:

+ Đối với cơ quan nhà nước: 

Giải pháp không làm phát sinh chi phí cho hoạt động quản lý nhà nước, không ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách nhà nước; rõ ràng trong triển khai thực thi chính sách pháp luật; thống nhất trong cơ chế phối hợp cấp phép giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBCKNN đối với chính sách cho phép ngân hàng lưu ký làm thành viên bù trừ.

Thuận lợi trong việc giám sát rủi ro tài chính, đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

+ Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư: 

Các nhà đầu tư nước ngoài thường chọn các ngân hàng lưu ký toàn cầu để lưu ký tiền, chứng khoán của họ để đảm bảo an toàn tài sản khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được làm thành viên bù trừ và tham gia vào hệ thống CCP là phù hợp thông lệ quốc tế (đã trình bày chi tiết ở mục I) do tiền, chứng khoán không phải chuyển sang CTCK mà chỉ cần chuyển giao vào ngày thanh toán, đáp ứng nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền (DVP). Do đó, khi các ngân hàng lưu ký được làm thành viên bù trừ sẽ đáp ứng tiêu chí đảm bảo an toàn tài sản cho NĐTNN, dẫn đến thu hút thêm NĐTNN vào TTCK Việt Nam, thuận lợi cho việc triển khai cơ chế CCP là một trong những tiêu chí quan trọng để duy trì xếp hạng thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, hiệu quả, bền vững.

Nâng hạng TTCK là tiền đề nâng bậc tín nhiệm quốc gia: TTCK tự do, hiệu quả luôn được coi là một trong những tiêu chí cốt yếu để đánh giá mức độ phát triển nền kinh tế thị trường của một quốc gia, vùng lãnh thổ. Do đó, nâng hạng TTCK sẽ là tiền đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, cho thấy Việt Nam đang trên đà phát triển thành một nền kinh tế thị trường theo đúng bản chất. Từ đó, góc nhìn của các nhà đầu tư quốc tế về môi trường đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam cũng sẽ có chuyển biến tích cực hơn, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội huy động trên thị trường quốc tế.

Giải pháp này cũng giúp cơ chế bù trừ thanh toán của TTCK VN tương đồng với cơ chế bù trừ thanh toán của nhiều TTCK trên thế giới. Theo báo cáo đánh giá của Ngân hàng Thế giới vào tháng 12/2020, việc được nâng hạng sẽ thu hút thêm dòng vốn ngoại gián tiếp ròng khoảng 7,2 tỷ USD vào Việt Nam một năm, dòng vốn này chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư và NĐTNN lớn trên thế giới. 

Nâng hạng TTCK sẽ là tín hiệu quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, giúp TTCK không chỉ gia tăng số lượng nhà đầu tư mà chất lượng của nhà đầu tư cũng sẽ được nâng cao với sự tham gia của các quỹ đầu tư, các tổ chức đầu tư quốc tế lớn với mục tiêu đầu tư dài hạn. Các CTCK, thành viên thị trường và các DN niêm yết, CTĐC cũng được tiếp cận với dòng vốn đầu tư ngoại lớn đầu tư gián tiếp vào, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong nước.

Đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam khi triển khai cơ chế CCP cùng với việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác. 

Bên cạnh đó, giải pháp góp phần đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư trên TTCK, giải quyết điểm nghẽn thu hút nhà đầu tư tổ chức tham gia TTCK Việt Nam; đồng thời mở rộng hoạt động đầu tư cho các quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên TTCK; giải quyết một số bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai trong thời gian qua như tình trạng chạm ngưỡng, vượt hạn mức đầu tư thụ động của các quỹ đại chúng, đặc biệt là các quỹ trái phiếu, quỹ ETF. Việc nâng một số hạn mức đầu tư của quỹ đại chúng vẫn dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với cơ quan nhà nước: Không

+ Đối với tổ chức: Không

* Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

* Tác động về thủ tục hành chính:

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Đối với hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán: còn có các cách hiểu khác nhau giữa lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực chứng khoán về việc có cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được làm thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán cơ sở. Theo đó, các văn bản hướng dẫn điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng còn chưa thống nhất trong quy trình cấp phép để có thể ghi nhận nghiệp vụ này vào Giấy phép NHNN cấp cho các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Đối với quy định hiện hành tại Điều 55, khoản 1 Điều 63: Không đủ cơ sở pháp lý thành lập công ty con của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt để đảm nhiệm chức năng CCP, khó kiểm soát rủi ro hoạt động khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chức năng CCP cho cả thị trường chứng khoán cơ sở.
- Việc giữ nguyên trạng các quy định về hạn chế đối với quỹ đại chúng sẽ không dẫn đến việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật (cụ thể là Thông tư hướng dẫn về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán). Như vậy, nội dung quy định về hạn chế đầu tư của quỹ đại chúng được quy định tại Luật Chứng khoán và các Thông tư hướng dẫn Luật đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực:

+ Đối với cơ quan nhà nước: không phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để điều chỉnh chính sách.

 Về quỹ đầu tư chứng khoán: chính sách không làm xáo trộn các chính sách hiện hành liên quan đến hoạt động đầu tư của các quỹ. 

Đồng thời, việc giữ nguyên trạng quy định không phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để phù hợp với Luật.

+ Đối với quỹ đầu tư, nhà đầu tư: Quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 110 Luật Chứng khoán hiện hành cơ bản phù hợp với hoạt động của các quỹ đầu tư trong trường hợp thị trường không có nhiều biến động mạnh do các nguyên nhân khách quan. 

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với cơ quan nhà nước: 

Khó khăn trong triển khai thực hiện do chưa thống nhất trong quy trình cấp phép để có thể ghi nhận nghiệp vụ này vào Giấy phép NHNN cấp cho các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khó khăn trong việc giám sát rủi ro tài chính, đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc thực hiện toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

+ Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư: 


Các ngân hàng lưu ký chưa được NHNN cấp phép làm thành viên bù trừ sẽ không được tham gia vào hoạt động bù trừ, thanh toán theo quy định pháp luật chứng khoán khi cơ chế CCP chính thức được triển khai. Theo đó, chưa tạo ra sự bình đẳng giữa các thành viên thị trường trong việc cho phép tiếp cận đầy đủ vào hệ thống của CCP để thực hiện hoạt động bù trừ thanh toán cho khách hàng của mình. Ngoài ra, chưa tháo gỡ được quan ngại của NĐTNN, nhất là các quỹ đầu tư từ Mỹ, Châu Âu về vấn đề an toàn lưu giữ tài sản do lúc này tài sản của NĐTNN được lưu giữ đầy đủ tại ngân hàng lưu ký cho đến khi chuyển giao để hoàn tất thanh toán tại ngày thanh toán. Nhất là khi quy định tại nhiều thị trường chứng khoán quốc tế yêu cầu ngân hàng lưu ký chỉ được lưu giữ tài sản tại ngân hàng lưu ký, không được chuyển sang công ty chứng khoán để đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng. 

Rủi ro đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn tài chính khi triển khai cơ chế CCP cùng với việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác.  

Đối với quỹ đầu tư, nhà đầu tư: Trong trường hợp thị trường có nhiều biến mạnh do các nguyên nhân khách quan, các quỹ đầu tư dễ bị vượt hạn mức đầu tư, do đó phải chia nhỏ danh mục hoặc tốn chi phí điều chỉnh cơ cấu danh mục nhằm đáp ứng quy định, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư.

* Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

* Tác động về thủ tục hành chính: 

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp. 

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.
2. Luật Kế toán (02 chính sách)

2.1. Chính sách 1: Tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
a) Xác định vấn đề:

(i) Về áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán (IFRS) và xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam

Theo tài liệu của Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế, tính đến nay đã có 87,5% quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới bắt buộc áp dụng IFRS, nếu tính thêm các nước đã tuyên bố về việc cho phép áp dụng IFRS thì là khoảng 94%.

Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao với kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 150% GDP. Trong những năm gần đây, nhu cầu niêm yết và huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán quốc tế ngày càng nhiều và để thực hiện được điều đó, các đơn vị bắt buộc phải lập báo cáo tài chính theo IFRS. Đồng thời, các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế cũng có nhu cầu áp dụng IFRS theo chính sách của công ty mẹ.

Tuy nhiên, Việt Nam lại nằm trong số ít các quốc gia chưa thừa nhận và cho phép áp dụng IFRS, dẫn đến khó khăn trong việc:

- Được các định chế quốc tế nâng hạng thị trường chứng khoán;

- Tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài;

- Được quốc tế công nhận là nền kinh tế thị trường;

- Niêm yết trên thị trường quốc tế và tiếp cận với nguồn vốn từ các thị trường tài chính quốc tế;

- Triển khai nghị quyết của quốc hội về chống xói mòn thuế toàn cầu.

(ii) Về hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ; Giảm bớt thời gian, chi phí cho công tác kế toán của đơn vị; Nâng cao tính minh bạch và tuân thủ báo cáo tài chính của các đơn vị có quy mô lớn; phòng chống rửa tiền.

- Một số quy định của luật về dịch tất cả tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, in ấn lưu trữ hồ sơ tài liệu trên giấy... gây tốn kém nhiều chi phí và thời gian cho công tác kế toán tại đơn vị, làm giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị. Việc sửa đổi Luật theo hướng chỉ cần dịch ra tiếng Việt và in ấn, lưu trữ tài liệu ra giấy khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu là để tiết giảm chi phí, thời gian thực thi và tuân thủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Các đơn vị có quy mô vừa, nhỏ, siêu nhỏ có nguồn lực hạn chế về tài chính và nhân sự, nhiều đơn vị chỉ có 1 kế toán, chưa được đào tạo bài bản. Báo cáo tài chính của đối tượng này cần đơn giản, hướng tới mục đích quản lý thuế là chính. Nếu yêu cầu các đối tượng này lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán thì vượt quá khả năng, tốn kém nhiều chi phí cho doanh nghiệp. 

- Về sự minh bạch của các thông tin trên báo cáo tài chính và tính tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán tại các đơn vị có lợi ích công chúng, các đơn vị có quy mô lớn và doanh nghiệp Nhà nước:


+ Hiện nay tính tuân thủ của một số doanh nghiệp chưa cao, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô. Một số các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh lập báo cáo tài chính chưa tuân thủ chuẩn mực kết toán và chế độ kế toán nên còn nhiều sai sót, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, gây những hậu quả xấu cho môi trường đầu tư, cho nền kinh tế và tình hình trật tự an toàn xã hội, gây khiếu kiện kéo dài. 

+ Một số đơn vị lập báo cáo tài chính (BCTC) cho một số mục đích đặc biệt như cung cấp riêng cho nhà đầu tư nước ngoài, báo cáo riêng về thuế, đánh giá xếp hạng tín nhiệm.... nhưng vẫn gọi là BCTC làm người sử dụng BCTC hiểu chưa đúng về tình hình tài chính dẫn đến đưa ra các quyết định không phù hợp. Mặt khác,  hiện nay có sự bất cập, chồng chéo về phạm vi hoặc không rõ về phạm vi áp dụng của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính, gây khó khăn cho các đơn vị trong việc áp dụng quy định của pháp luật cho công tác kế toán. Ví dụ một số quy định căn cứ quy định về thuế nhưng phạm vi không nói rõ là áp dụng cho thuế hay kế toán; Một số cơ quan đưa ra các quy định về quản trị nhưng lại có nội hàm về kế toán khác với quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán. 
- Luật quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị công là 90 ngày. Tuy nhiên, các đơn vị công có thể có sự phân cấp, phân quyền rất đa dạng và phức tạp từ Trung ương đến địa phương nên nhiều đơn vị như các Bộ, UBND cấp tỉnh không kịp lập báo cáo theo luật định. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và triển khai Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về chống xói mòn thuế toàn cầu.
- Thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài, góp phần tạo điều kiện nâng hạng thị trường chứng khoán, đạt mục tiêu Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường.

- Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ; Giảm bớt thời gian, chi phí cho công tác kế toán của đơn vị; Nâng cao tính minh bạch và tuân thủ báo cáo tài chính của các đơn vị có quy mô lớn; phòng chống rửa tiền.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật kế toán:

- Làm rõ khái niệm Chuẩn mực về kế toán gồm Chuẩn mực quốc tế và Chuẩn mực Việt Nam tại khoản 19 Điều 3:

Điều 3. Chuẩn mực về kế toán

“19. Chuẩn mực về kế toán là Chuẩn mực để lập và trình bày báo cáo tài chính, gồm:

a. Chuẩn mực về kế toán của Việt Nam;

b. Chuẩn mực quốc tế về kế toán do Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành.” 

- Sửa khoản 1 Điều 11 về Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
“1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Các tài liệu kế toán bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Các loại tài liệu kế toán giống nhau về nội dung, biểu mẫu thì chỉ phải dịch một lần.”

- Sửa khoản 4 Điều 12 về Kỳ kế toán


“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian không quá 3 tháng thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải không quá 15 tháng”.

- Sửa Điều 29 về Báo cáo tài chính 

2. Việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:
d) Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của đơn vị.

đ. Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh, ngoại trừ các đơn vị có quy mô vừa, nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật: Chuẩn mực về kế toán và Chế độ kế toán mà đơn vị áp dụng là căn cứ để lập và trình bày Báo cáo tài chính của đơn vị. Các loại báo cáo lập theo các quy định khác với Chuẩn mực về kế toán và Chế độ kế toán không được gọi là báo cáo tài chính. 

e. Đơn vị có quy mô vừa, nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán đơn giản.

3. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. Riêng Báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị công phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.”

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định như hiện nay
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về hội nhập phát triển kinh tế.

- Làm rõ phạm vi áp dụng của các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính nhất quán của pháp luật đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính, nâng cao khả năng so sánh giữa các đơn vị do cùng lập báo cáo tài chính theo một cơ sở thống nhất. 

- Thiết lập được hệ thống công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ quá trình cải cách kinh tế; Tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững;

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Việc cho phép áp dụng IFRS tại Việt Nam góp phần đạt mục tiêu Việt Nam sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường, nâng hạng thị trường chứng khoán.

- Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

Theo khảo sát tại các quốc gia và các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trong nước, việc áp dụng IFRS và sửa đổi VAS theo định hướng IFRS sẽ tác động rất tích cực đến môi trường đầu tư, đặc biệt thu hút mạnh mẽ các nguồn lực quốc tế trên các khía cạnh:

+ IFRS được quốc tế thừa nhận việc cho phép áp dụng IFRS tại Việt Nam sẽ lấy được lòng tin của cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, là yếu tố góp phần để cộng đồng quốc tế sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ, từ đó khơi thông dòng vốn FDI, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường quốc tế hoặc nhận được các khoản vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế như WB, IMF, ADB… chủ sở hữu, nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài;
+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty con của các tập đoàn xuyên quốc gia sẽ không còn phải thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính được lập từ VAS sang IFRS để hợp nhất với công ty mẹ. Theo Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, việc được phép áp dụng IFRS sẽ tạo ra một làn sóng FDI mới đổ vào Việt Nam do giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, giảm được rủi ro đáng kể và tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định;

+ Các đơn vị có lợi ích công chúng áp dụng IFRS cũng giúp khơi thông dòng vốn đầu tư  nước ngoài qua kênh đầu tư góp vốn mua cổ phần do thỏa mãn được đòi hỏi của các nhà đầu tư quốc tế thông qua các quỹ đầu tư, quỹ tín thác…

- Tác động đến thị trường tài chính, là một trong những yếu tố đề nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong giai đoạn vừa qua, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang có những bước tăng trưởng vượt bậc. Việc đưa IFRS vào áp dụng sẽ giúp cho thông tin tài chính của doanh nghiệp niêm yết  đầy đủ, trung thực và minh bạch hơn, là yếu tố quan trọng để các tổ chức quốc tế sớm xem xét, đánh giá nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Tác động đến công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

IFRS không những được coi là một công cụ quản lý hữu hiệu mà còn được coi là ngôn ngữ kinh doanh quốc tế. Vì vậy, việc áp dụng IFRS sẽ giúp nâng cao tính trung thực, minh bạch của của báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp; Ban giám đốc sẽ có được những thông tin tốt hơn phục vụ cho việc dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền trong tương lai, từ đó có căn cứ và công cụ để thực hiện công tác quản trị, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đáp ứng nhu cầu niêm yết trên thị trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn với chi phí thấp từ các định chế tài chính quốc tế

Hiện nay, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có nhu cầu phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế hoặc dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế (như Vingroup, HAGL, Vinamilk,…) hoặc nhận được sự tài trợ dưới hình thức vốn vay của các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (như EVN)… Để thực hiện được điều này, theo quy định của hầu hết các nhà tài trợ quốc tế và cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài thì việc trình bày thông tin tài chính theo Chuẩn quốc tế là điều kiện bắt buộc, do đó việc triển khai Đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể thu hút được các nguồn lực tài chính phù hợp với chi phí thấp hơn, đem lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp khác trên thế giới: 

Khi doanh nghiệp Việt Nam lập và trình bày báo cáo tài chính theo IFRS thì khả năng so sánh, đánh giá hiệu quả kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp khác trong khu vực và thế giới sẽ được tăng cường do cùng áp dụng chung một hệ thống Chuẩn mực báo cáo tài chính. Mặt khác do thu hút được thêm các nguồn lực, công tác quản trị, điều hành được cải thiện nên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ hiệu quả hơn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

- Tác động đến cơ chế quản lý, giám sát và hoạch định chính sách của cơ quan Nhà nước

+ Việt Nam là quốc gia đi sau nên có lợi thế là được học tập kinh nghiệm của các nước đi trước để đi tắt, đón đầu. Vì vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước cần hoạch định chính sách theo hướng ưu tiên phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn mang tính khả thi tại Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng thông lệ quốc tế, lựa chọn các mô hình phù hợp nhất cho quốc gia; 

+ IFRS yêu cầu thông tin được công bố phải tập trung phản ánh được diễn biến của thị trường tại thời điểm báo cáo thông qua việc đánh giá lại giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi của tài sản và nợ phải trả… chứ không phải chỉ là các thông tin quá khứ tại thời điểm phát sinh giao dịch (giá gốc). Vì vậy cơ quan Nhà nước phải phân tích thông tin dựa trên việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo các mô hình định giá tin cậy, cách tiếp cận mới này làm thay đổi căn bản tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với tình hình hoạt động của các doanh nghiệp;

+ IFRS có nhiều nội dung mới, sử dụng nhiều ước tính kế toán, mô hình tài chính tiên tiến để phản ánh các giao dịch. Do đó, việc triển khai Đề án sẽ tác động đến đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh tra, giám sát tại doanh nghiệp phải trang bị mới các kỹ năng như nhận diện giao dịch kinh tế, lựa chọn chính sách áp dụng, phân tích và đánh giá một cách toàn diện hơn; 

+ IFRS nêu rõ báo cáo tài chính được lập và trình bày không chỉ phục vụ cơ quan thuế mà còn phục vụ nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng. Vì vậy cơ quan quản lý Nhà nước cần thay đổi quan điểm hoặc định chính sách, giám sát, kiểm tra theo hướng tôn trọng các nguyên tắc kế toán khách quan khi lập báo cáo tài chính chứ không nên áp đặt các quy định quản lý điều hành ngân sách đối với các thong tin do doanh nghiệp công bố ra công chúng. 

- Tác động đến NSNN

IFRS giúp nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của donah nghiệp, từ đó chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp được cải thiện, thì việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ và gia tăng ngân sách Nhà nước. 

- Tác động đến người sử dụng báo cáo tài chính

Việc áp dụng IFRS giúp nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính, hạn chế rủi ro, tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng do IFRS yêu cầu doanh nghiệp giải trình chi tiết về những rủi ro có thể gặp phải như rủi ro kinh doanh, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, lãi suất, tỷ giá, chính sách…đồng thời yêu cầu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải được trình bày cho mục đích chung một cách trung thực, hợp lý và minh bạch mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của Ban giám đốc hoặc Ban Lãnh đạo doanh nghiệp (cố tình phản ánh không trung thực tình hình tài chính nhằm mục đích đi vay, đẩy giá cổ phiếu hoặc che dấu những khoản lợi nhuận để hưởng lợi về thuế).

- Tác động đến công tác kế toán và người làm công tác kế toán

+ IFRS sẽ giúp thay đổi nhận thức, hành vi,thói quen của của người làm công tác kế toán, kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; Các doanh nghiệp phải tiến hành đào tạo lại, trang bị kỹ năng và kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.


+ Tiết giảm thời gian và chi phí cho các đơn vị;
+ Quy định các tài liệu kế toán chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; Các loại tài liệu kế toán giống nhau về nội dung, biểu mẫu thì chỉ phải dịch một lần giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể của đơn vị;

+ Việc cho phép các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ không bắt buộc phải áp dụng Chuẩn mực kế toán mà chỉ áp dụng kế toán đơn giản giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực của các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ; Góp phần tạo thuận lợi để Việt Nam đạt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp như chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ.


+  Việc sửa đổi Luật theo hướng quy định nếu kỳ đầu tiên hoặc cuối cùng không quá 3 tháng thì được gộp với các kỳ có liên quan giúp thuận tiện cho công tác kế toán, giảm bớt thời gian và chi phí tại các đơn vị mới thành lập hoặc chấm dứt hoạt động.
- Nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình trước công chúng của đơn vị có lợi ích công chúng, doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị có quy mô lớn:

+ Quy định các loại báo cáo lập theo quy định khác với Chuẩn mực về kế toán và Chế độ kế toán không được coi là báo cáo tài chính giúp làm rõ căn cứ lập báo cáo tài chính của từng loại hình đơn vị, minh bạch hóa các thông tin kinh tế tài chính và nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị.

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không có tác động về thủ tục hành chính.

Giải pháp 2: 

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

2.2. Chính sách 2. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

a) Xác định vấn đề:

Luật kế toán quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán của Bộ Tài chính, các bộ ngành khác, UBND các cấp còn tương đối chung chung gây khó khăn trong việc xác định được trách nhiệm của từng cơ quan, để từ đó chủ động thực thi các biện pháp theo thẩm quyền. Ngoài ra, các Bộ, ngành, UBND chưa được giao cụ thể việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nên làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán. 

Trong thời gian vừa qua, xuất hiện tình trạng trì trệ trong một bộ phận xã hội do tâm lí sợ sai, sợ trách nhiệm. Ngoài ra, nhiều vụ án kinh tế đã cho thấy nhiều người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

(i) Về tăng cường phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát cho các Bộ, ngành và UBND cấp Tỉnh  

- Về chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính:

Khoản 2 Điều 71 Luật 2015 quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán, có các nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán; xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kế toán. Như vậy, chưa quy định chưa rõ Bộ Tài chính có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào, văn bản nào phải trình Chính phủ. Thực tế từ trước đến nay, Bộ Tài chính thường ban ban hành các thông tư hướng dẫn chế độ kế toán, tuy nhiên chưa có văn bản pháp luật quy định, giao cho Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán, trong khi tại khoản 3 Điều 7 Luật 2015 có giao cho Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

- Về chức năng quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ:

Khoản 3 Điều 71 Luật 2015 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Quy định về trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý Nhà nước về kế toán còn rất chung chung, các bộ, ngành trên thực tế không xác định nội dung công việc cần phải thực hiện, nội dung công việc cần phải phối hơp với Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính cho thấy, với quy định hiện nay các Bộ, ngành cũng rất khó khăn xác định được trách nhiệm của mình, để từ đó chủ động thực thi các biện pháp theo thẩm quyền.

Thực tế hoạt động của các đơn vị kế toán thuộc các bộ ngành khá phức tạp có nhiều đặc điểm khá đặc thù, các đơn vị kế toán được tổ chức theo đơn vị dự toán, với quy mô khác nhau, theo tổ chức hoạt động của đơn vị. Trong đó có mô hình cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, các doanh nghiệp,... Trong rất nhiều trường hợp, có các đơn vị có quy mô nhỏ, hoạt động rất đặc thù
 theo tính chất công việc, đặc điểm hoạt động của từng bộ, ngành. Do là đơn vị có quy mô rất nhỏ, nhiều đơn vị hiện nay không được bố trí vị trí việc làm về kế toán, dẫn đến phát sinh sai sót trong việc quản lý các nguồn lực của nhà nước, chất lượng thông tin BCTC rất hạn chế, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, có nguy cơ thất thoát. 

- Về chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp Tỉnh

Khoản 4 Điều 71 Luật kế toán 2015 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương. Quy định về trách nhiệm của UBND các tỉnh về việc quản lý Nhà nước về kế toán còn rất chung chung, các địa phương trên thực tế không xác định nội dung công việc cần phải thực hiện để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính cho thấy, với quy định hiện nay các địa phương cũng rất khó khăn xác định được trách nhiệm của mình, để từ đó chủ động thực thi các biện pháp theo thẩm quyền.

Thực tế hoạt động của các đơn vị kế toán tại các địa phương khá phức tạp, với việc các đơn vị kế toán được tổ chức theo đơn vị dự toán với quy mô khác nhau, theo tổ chức hoạt động của đơn vị. Thực tế có rất nhiều đơn vị kế toán có quy mô rất nhỏ, không đủ cán bộ để làm công tác kế toán
, dẫn đến áp lực đối với người làm kế toán. Việc xác định cấp đơn vị dự toán ở các tỉnh khác nhau, dẫn đến việc tổ chức bố máy kế toán của các đơn vị sự toán, cả hành chính và sự nghiệp, nếu xét trên bình diện cả nước là không thống nhất. Các đặc điểm này phù thuộc và tổ chức hoạt động của từng địa phương, thậm chí thay đổi theo từng giai đoạn.

Các đơn vị có quy mô nhỏ là đặc điểm phổ biến ở các địa phương, thể hiện qua các đơn vị ở cấp quận huyện
. Đây là các đơn vị báo cáo có quy mô rất nhỏ, nhiều đơn vị hiện nay không được bố trí vị trí việc làm về kế toán, dẫn đến nhiều sai sót trong việc quản lý các nguồn lực của nhà nước, chất lượng thông tin BCTC rất hạn chế, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, lãng phí nhân lực, có nguy cơ thất thoát. 

Ngoài ra, do số lượng đơn vị kế toán rất lớn, phân bổ rộng khắp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nên nếu nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chỉ tập trung ở một cơ quan trung ương (Bộ Tài chính) sẽ không đảm bảo tính khả thi vì không đủ nguồn lực. 

- Về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý các tổ chức tín dụng theo Luật tổ chức tín dụng, Luật kế toán không quy định Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng. 

Hiện nay, các tổ chức tín dụng thực hiện theo Luật tổ chức tín dụng, thực hiện các quy trình giao dịch, thanh toán với khách hàng với các đặc điểm đặc thù riêng không chỉ đối với cả hệ thống mà còn đối với từng ngân hàng. Ngoài các yêu cầu chung, các ngân hàng có yêu cầu riêng đối với hệ thống kiểm soát, quy trình kiểm soát giao dịch, thanh toán. Trên thực tế, các đơn vị này có nhiều vương mắc liên quan đến chữ ký, mẫu chứng từ, lưu chuyển chứng từ, … nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. 

Trên thực tế, kể cả sau khi Luật kế toán 2015 được ban hành, Ngân hàng nhà nước đã có các văn bản hướng dẫn về chế độ kế toán, hướng dẫn cụ thể về các nội dung chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo kế toán. Tuy nhiên để có đầy đủ căn cứ thực hiện, cần có quy định cụ thể giao cho Ngân hàng nhà nước có thẩm quyền ban hành chế độ kế toán hoặc các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài của tổ chức tín dụng, văn phòng đại diện nước ngoài của tổ chức tín dụng và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất chung, các chế độ kế toán do Ngân hàng nhà nước ban hành cần phải tuân thủ chuẩn mực về kế toán quy định trong Luật Kế toán.

(ii) Về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người làm kế toán

- Về trách nhiệm người đứng đầu

+ Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sử dụng thuật ngữ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Luật Lao động sử dụng thuật ngữ người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân và người được ủy quyền theo quy định pháp luật. Như vậy trong khu vực công không có quy định về người đại diện theo pháp luật.

+ Luật kế toán 2015 chỉ quy định các nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Vì vậy một số ý kiến cho rằng các quy định này không áp dụng cho các đơn vị thuộc khu vực công.

+ Thời gian gần đây, nhiều vụ án kinh tế đã cho thấy nhiều người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay đã có nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc, cần được bổ sung để phù hợp với pháp luật hiện nay. 

- Về quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

Hiện nay nhiều người làm công tác kế toán vi phạm pháp luật thụ động do phải chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo trong khi Luật chưa có quy định về việc người làm kế toán khi được quyền báo cáo và bảo lưu ý kiến của mình để phòng tránh rủi ro nghề nghiệp. 

(iii) Về đảm bảo sự nhất quán và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

- Thời gian vừa qua, pháp luật đã có một số thay đổi liên quan đến tên gọi các đơn vị thuộc khu vực công nên một số thuật ngữ đã không còn phù hợp, như: “đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước”, “đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước”. Ngoài ra quy định hiện nay chưa nêu rõ đến các đơn vị như: Tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, cơ quan, đơn vị khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đơn vị hoạt động theo pháp luật về hội; tổ chức nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đơn vị có các hoạt động huy động, đóng góp nguồn lực xã hội không vì mục đích lợi nhuận. 

- Theo luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 thì các tổ chức tín dụng được định nghĩa là tổ chức kinh tế nhưng Luật kế toán mới chỉ có khái niệm doanh nghiệp mà chưa có đối tượng áp dụng là các tổ chức kinh tế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thế chế hóa nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các vi phạm tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hộ khóa XV.
- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là tài chính; phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan.

- Điều chỉnh đồng bộ các thuật ngữ và tên gọi các đơn vị thuộc khu vực công do pháp luật có một số thay đổi, bổ sung thêm định nghĩa về các đơn vị để đảm bảo rõ ràng; đảm bảo Luật kế toán có sự phù hợp và đồng bộ với các quy định khác của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng luật.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán:
- Sửa đổi các khoản 2,3,4 Điều 2 về đối tượng áp dụng Luật:

“2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, cơ quan, đơn vị khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đơn vị hoạt động theo pháp luật về hội; tổ chức nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đơn vị có các hoạt động huy động, đóng góp nguồn lực xã hội không vì mục đích lợi nhuận.  

4. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.”
- Sửa đổi, bổ sung Điều 71 về Quản lý Nhà nước về kế toán để phân cấp, phân quyền chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước như sau:

“2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán; ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kế toán;
b) Ban hành theo thẩm quyền Chuẩn mực về kế toán của Việt Nam, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, Chế độ kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác về kế toán; Hướng dẫn đối tượng, phạm vi, lộ trình, thể thức và các nội dung khác liên quan đến việc áp dụng IFRS tại Việt nam.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách:
a) Tổ chức thực hiện công tác kế toán cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về kế toán; 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật kế toán đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

4. Ngân hàng Nhà nước, ngoài các quy định tại khoản 3 Điều này, chịu trách nhiệm ban hành chế độ kế toán hoặc các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài của tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực về kế toán quy định trong Luật này.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương: 
a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế toán cho các đơn vị kế toán tại địa phương theo quy định của pháp luật về kế toán; 

b) Tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật kế toán và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán đối với các đơn vị kế toán tại địa phương theo quy định của pháp luật; 
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực kế toán thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”
- Bãi bỏ khoản điểm d khoản 1 Điều 16.


- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 về Sổ kế toán: “2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị; số trang; đóng dấu giáp lai.”

- Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 29 về Báo cáo tài chính: “d) Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng; người đứng đầu đơn vị công hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị công (nếu được ủy quyền); người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.”
- Sửa đổi khoản 4 Điều 41 về bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán: “4. Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.”

- Sửa đổi tên Điều 50: “Điều 50. Trách nhiệm của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 về Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

“2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán; Có quyền bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản hoặc các hình thức khác có thể kiểm chứng được. Trường hợp người làm kế toán có ý kiến khác với cấp trên và đã bảo lưu ý kiến của mình thì không phải chịu trách nhiệm về các sai phạm khi chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên”.

- Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 53 về kế toán trưởng: 

“2. Kế toán trưởng của các đơn vị quy định tại khoản 1,2,3 Điều 2 và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.”

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, d khoản 3 Điều 55 về trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng:

“3. Kế toán trưởng của đơn vị kế toán thuộc khoản 1,2,3 Điều 2 Luật này và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.”

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Quy định rõ hơn nhiệm vụ thẩm quyền của Bộ Tài chính trong việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, Chế độ kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác về kế toán. Bên cạnh đó, có cơ cơ sở giao cho các bộ, ngành quản lý chuyên sâu thẩm quyền hướng dẫn chế độ kế toán, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ hệ thống chuẩn mực do Bộ Tài chính quy định. Điều này giúp cho hoạt động quản lý nhà nước tập trung nhưng cũng được phân cấp phù hợp để các chính sách chung đi vào cuộc sống đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
- Xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương theo hướng phân cấp các công việc phù hợp với đặc điểm quản lý, tổ chức hoạt động giúp cho các quy định pháp luật về kế toán được triển khai phù hợp và hiệu quả hơn.

- Các nội dung hướng dẫn, biện pháp tổ chức điều hành sẽ đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với từng đơn vị, từng địa phương, giúp cho các quy định pháp luật dễ đi vào cuộc sống; các phản ánh về khó khăn vướng mắc sẽ được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu: Quy định này giúp hoàn thiện quy định của pháp luật và phù hợp với các  luật khác để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý tài chính, tài sản công, đồng thời cũng tạo điều kiện để xử lý vi phạm khi người đứng đầu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tại các đơn vị công.  

- Về quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: Quy định về việc người làm kế toán có ý kiến khác với cấp trên và đã bảo lưu ý kiến của mình thì không phải chịu trách nhiệm về các sai phạm khi chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên sẽ giúp cho người làm kế toán giảm bớt rủi ro nghề nghiệp, yên tâm công tác, mạnh dạn có ý kiến khi phát hiện chỉ đạo của cấp trên sai nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp, từ đó góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại đơn vị.
- Về đảm bảo đồng bộ với các quy định khác của pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên để đảm bảo Luật kế toán có sự phù hợp và đồng bộ với các quy định khác của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng luật, đồng thời tránh được sự chồng chéo giữa các quy định của pháp luật.
* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát với việc phân cấp phù hợp với nguồn lực của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ đảm bảo sâu sát, hiệu quả và đúng mục tiêu. Theo đó Bộ Tài chính tập trung xây dựng cơ chế, chính sách chung, thực hiện thanh, kiểm tra đối với các đối tượng cần thiết, giải các trường hợp vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương khi có ý kiến khác nhau.

- Việc giao cho các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán tập trung, hiệu quả sẽ giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay là có quá nhiều đơn vị kế toán nhỏ, lẻ; bố trí cán bộ kế toán thiếu cả về số lượng và chuyên môn; giải quyết được các áp lực, bức xúc của người làm kế toán tại một số đơn vị hiện nay. Đây là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện của trương tinh giản biên chế, giảm bớt đầu mối các đơn vị, tổ chức.

+ Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tạo điều kiện để xử lý vi phạm khi người đứng đầu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tại các đơn vị công.  

+ Về quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: Quy định về việc người làm kế toán có ý kiến khác với cấp trên và đã bảo lưu ý kiến của mình thì không phải chịu trách nhiệm về các sai phạm khi chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên sẽ giúp cho người làm kế toán giảm bớt rủi ro nghề nghiệp, yên tâm công tác, mạnh dạn có ý kiến khi phát hiện chỉ đạo của cấp trên sai nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp, từ đó góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại đơn vị.
- Tạo thuận lợi cho các đối tượng trong việc áp dụng pháp luật.
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

3. Luật Kiểm toán độc lập (03 chính sách)
3.1. Chính sách 1: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các chế tài xử phạt
a) Xác định vấn đề:

Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các chế tài xử phạt: Điều 60 Luật KTĐL chưa quy định phân biệt rõ xử phạt vi phạm hành chính về kiểm toán độc lập và xử phạt vi phạm về việc không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên (KTV) và doanh nghiệp kiểm toán (DNKT). Qua quá trình tổ chức thực hiện cho thấy, hành vi vi phạm do không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KTV và DNKT gây ra các tác động lớn hơn rất nhiều so với hành vi vi phạm hành chính về kiểm toán độc lập, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư, các bên cho vay nói riêng và lợi ích công chúng nói chung, làm giảm uy tín của ngành kiểm toán. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội và Chính phủ.
- Tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc có tính chất cấp bách tại Luật Kiểm toán độc lập hiện nay nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 60:
“Điều 60. Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 59 của Luật này thì bị xử lý theo các hình thức sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền: Tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức, 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân;

c) Ngoài hình thức xử lý quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đình chỉ hành nghề kiểm toán, không tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, không tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc cấm tham gia hoạt động kiểm toán độc lập.

2. Cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập là 10 năm.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập.”
Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Việc quy định xử phạt vi pháp luật về kiểm toán độc lập sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội về xử lý vi phạm, góp phần vào việc ổn định kinh tế.

- Việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm về việc không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp giúp phân biệt và xử lý đúng người, đúng việc. Những hành vi về không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được xử lý nghiêm, bất kể thời điểm vi phạm, cùng với mức xử phạt, thời gian xử phạt cao để đảm bảo tính răn đe.  
- Khi tăng cường các hình thức xử phạt vi phạm, ngoài việc tăng trực tiếp ngân sách nhà nước, còn giúp chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán được cải thiện, việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp được kiểm toán với Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ và gia tăng ngân sách Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng
* Tác động đến kinh tế - xã hội

- Việc xử phạt vi phạm hành chính đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, của tổ chức và cá nhân cũng như vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tăng cường các hình thức xử phạt vi phạm sẽ hạn chế các vi phạm của các DNKT và KTV, buộc các DNKT phải cơ cấu, tổ chức lại để đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán cao hơn.

- Việc tăng cường các hình thức xử phạt vi phạm giúp nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính được kiểm toán, hạn chế rủi ro, tăng cường niềm tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư, chủ nợ và công chúng.
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.
* Tác động thủ tục hành chính:Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.
Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

3.2. Chính sách 2: Chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ KTĐL trong điều kiện hiện nay.

a) Xác định vấn đề:

Luật Kiếm toán độc lập hiện nay có các quy định liên quan đến doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), chi nhánh DNKT, Kiểm toán viên (KTV) hành nghề. Tuy nhiên hơn 10 năm thực hiện, một số quy định đã tỏ ra bất cập, không phù hợp với quy mô của nền kinh tế, yêu cầu về chất lượng KTĐL với bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

- Quy định đối với KTV: Quy định về những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán (Điều 16 Luật KTĐL) có một số nội dung không còn phù hợp hoặc chưa được hiểu rõ ràng khi áp dụng trong thực tiễn. 
- Quy định đối với DNKT, chi nhánh DNKT: 

+ Quy định chi nhánh (gồm cả chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam) phải có ít nhất 2 KTV hành nghề (điểm b, c khoản 4 Điều 21) không còn phù hợp. Với số lượng KTV tại 1 chi nhánh quá mỏng, các đơn vị dễ dàng thành lập nhiều chi nhánh tại các địa phương khác nhau hay cùng địa phương với trụ sở chính của DNKT. Tình trạng này một phần đã dẫn đến chất lượng dịch vụ tại một số chi nhánh không đảm bảo yêu cầu mà bản thân DNKT không được đảm bảo, dẫn đến rủi ro trong hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán. 

+ Bên cạnh đó, có trường hợp DNKT chỉ duy trì tổng số lượng KTV hành nghề là 5 người, bao gồm ở cả trụ sở chính và chi nhánh, dẫn đến số lượng KTV hành nghề ở trụ sở chính và ở chi nhánh đều dưới 5 người, khó đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán. 
+ Khoản 1 Điều 29 Luật KTĐL quy định DNKT có nghĩa vụ hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Hiện nay, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho DNKT được quy định tại Điều 21 Luật KTĐL, trong đó có điều kiện DNKT (gồm Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân) phải có ít nhất năm KTV hành nghề. Thực tế cho thấy có trường hợp DNKT chỉ duy trì tổng số lượng KTV hành nghề là 5 người, bao gồm ở cả trụ sở chính và chi nhánh, dẫn đến số lượng KTV hành nghề ở trụ sở chính và ở chi nhánh đều dưới 5 người, khó đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán khi ký báo cáo kiểm toán. 

- Về quy định thay đổi kiểm toán viên: Luật KTĐL quy định sau 3 năm phải thay đổi KTV hành nghề ký báo cáo kiểm toán (khoản 8 Điều 39). Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện, nhiều KTV và DNKT có ý kiến rằng thời gian luân chuyển 3 năm là quá ngắn, khi KTV vừa có được hiểu biết kỹ lưỡng về đơn vị được kiểm toán thì phải thay đổi sang KTV khác. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội và Chính phủ

- Tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc có tính chất cấp bách tại Luật Kiểm toán độc lập hiện nay nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

- Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm toán độc lập để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo, không mâu thuẫn và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập, góp phần phục vụ phát triển kinh tế.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung tại Luật Kiểm toán độc lập:
Sửa đổi bổ sung: Quy định đối với KTV không được hành nghề kiểm toán; Quy định đối với DNKT, chi nhánh DNKT; Quy định về số lượng KTV hành nghề tại chi nhánh (gồm cả chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam); Quy định về luân chuyển KTV hành nghề ký báo cáo kiểm toán, cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
“Điều 16. Những người không được hành nghề kiểm toán

1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

2. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.

3. Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên.

4. Người đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.”.
- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 21 như sau:

“b. Có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;”
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 29 như sau:

“1. Hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Phải luôn duy trì tối thiểu năm kiểm toán viên hành nghề tại trụ sở chính, kể cả trường hợp có chi nhánh.

2. Bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để bảo đảm chất lượng dịch vụ kiểm toán; quản lý hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một khách hàng quá năm năm liên tục thì phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên hành nghề đã bị thay đổi thì không được là thành viên tham gia cuộc kiểm toán ở khách hàng này trong vòng năm năm sau đó.”.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Từ chối thực hiện kiểm toán cho khách hàng, đơn vị được kiểm toán nếu xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lực chuyên môn, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã ký báo cáo kiểm toán năm năm liên tục cho một khách hàng thì không được là thành viên tham gia cuộc kiểm toán ở khách hàng này trong vòng năm năm sau đó;”.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 39 như sau:

“8. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam quá năm năm liên tục thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.”..”

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:  Các quy định trên góp phần thiết lập được hệ thống công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ quá trình cải cách kinh tế.
* Tác động về kinh tế - xã hội: 

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán sẽ buộc các DNKT phải cơ cấu, tổ chức lại để đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán cao hơn.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán (DNKT, KTV) giúp tăng cường chất lượng báo cáo kiểm toán, minh bạch nền kinh tế và niềm tin của các nhà đầu tư, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, phục vụ mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán giúp chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán được cải thiện, việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp được kiểm toán với Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ và gia tăng ngân sách Nhà nước. 
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

3.3. Chính sách 3. Chính sách tăng cường tính trung thực và minh bạch của các thông tin được kiểm toán. 
a) Xác định vấn đề:

Thực tiễn thi hành Luật KTĐL cho thấy, đơn vị bắt buộc phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 37 Luật KTĐL chưa bao trùm được hết các đối tượng cần phải kiểm toán hiện nay. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn, có các giao dịch phức tạp, có số lượng lao động lớn, doanh thu hoạt động cao, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế… cần thiết phải được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để nhằm minh bạch thông tin tài chính, giúp các cơ quan chức năng, cơ quan thuế có căn cứ xem xét trong quá trình giám sát, quản lý, điều hành đặc biệt là đảm bảo số thuế nộp vào ngân sách nhà nước được đầy đủ, tránh hiện tượng trốn thuế. 
Việc các doanh nghiệp này không là đối tượng được kiểm toán bắt buộc sẽ dẫn đến rủi ro thông tin tài chính của các đơn vị này không đúng, công tác kế toán và chấp hành kỷ luật tài chính không nghiêm, thậm chí tiềm ẩn rủi ro. Việc đưa các đơn vị này vào đối tượng bắt buộc được kiểm toán là rất cần thiết và cấp bách, nhất là trong bối cảnh hiện nay đã phát sinh các sai phạm của doanh nghiệp rất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Luật Kiểm toán độc lập không thể quy định đầy đủ các đối tượng phải được kiểm toán bắt buộc trong thời gian dài. Các doanh nghiệp tổ chức ngày càng phát triển theo các quy mô và hình thức khác nhau, nên việc Luật KĐLT không phủ hết các đối tượng bắt buộc là thực tế khách quan. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu quản lý, các pháp luật chuyên ngành khác có thể đang và sẽ có những yêu cầu về đối tượng khác cần phải được kiểm toán. 
(i) Về đơn vị lợi ích công chúng

- Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập quy định 4 nhóm đơn vị có lợi ích công chúng, trong đó khoản 4 quy định nhóm thứ 4: “Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến lợi ích của công chúng do tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị đó theo quy định của pháp luật”. Như đã nêu ở nội dung liên quan đến Điều 37 sửa đổi, dự thảo quy định doanh nghiệp, tổ chức quy mô lớn là đơn vị có lợi ích công chúng. Do đó, để tránh việc quy định chồng chéo, đảm bảo thống nhất trong 1 Luật, cần phải sửa đổi khoản 4 Điều 53 theo hướng nhóm thứ 4 của đơn vị có lợi ích công chúng là “Doanh nghiệp, tổ chức khác có quy mô lớn theo quy định của Chính phủ”. 

- Khoản 2 Điều 54 quy định Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định về tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn, thủ tục xem xét chấp thuận và các trường hợp đình chỉ hoặc huỷ bỏ tư cách doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị có lợi ích công chúng... Thực tế cho thấy, do các vấn đề liên quan đến lợi ích công chúng liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác, việc giao Chính phủ quy định các nội dung này sẽ phù hợp, linh hoạt và trên thực tế sẽ có tính hiệu lực, hiệu quả hơn. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội và Chính phủ

- Tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc có tính chất cấp bách tại Luật Kiểm toán độc lập hiện nay nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm toán độc lập để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo, không mâu thuẫn và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập, góp phần phục vụ phát triển kinh tế.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập:
Bổ sung nhóm đối tượng phải kiểm toán bắt buộc là các doanh nghiệp, tổ chức khác có quy mô lớn, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 37 như sau:
“5. Doanh nghiệp, tổ chức khác có quy mô lớn theo quy định của Chính phủ.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 37 như sau:
“6. Doanh nghiệp, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 53 như sau:


“4. Doanh nghiệp, tổ chức khác có quy mô lớn theo quy định của Chính phủ.”
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 54 được sửa đổi như sau:
“2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn, thủ tục xem xét, chấp thuận và các trường hợp đình chỉ hoặc huỷ bỏ tư cách doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị có lợi ích công chúng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Với việc quy định rõ hơn các doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng phải kiểm toán còn được quy định ở các văn bản pháp luật khác, giúp cho các đối tượng kiểm toán đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu quản lý của các lĩnh vực khác nhau, mà luật KTĐL không thể bao quát hết được. Các Luật chuyên ngành sẽ có hướng để quy định cụ thể hơn các đối tượng cần được kiểm toán theo mục tiêu của các Luật này.
* Tác động về kinh tế - xã hội: 
- Với việc quy định nêu trên sẽ đảm bảo các đối tượng phải được kiểm toán đầy đủ theo luật định, giúp cho chất lượng thông tin tài chính, tính tuân thủ pháp luật tiếp tục được cải thiện hơn đối với tất cả các đơn vị cần được quản lý. Việc quy định bắt buộc phải kiểm toán đối với một số đối tượng mới, sẽ làm cho chất lượng báo cáo kiểm toán được nâng cao, thay vì một số đơn vị tự nguyện kiểm toán như hiện nay.

- Tăng sự minh bạch của nền kinh tế và niềm tin của các nhà đầu tư, đảm bảo kịp thời với xu thế phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới.

- Buộc nhiều đơn vị có quy mô lớn trở thành đối tượng bắt buộc phải kiểm toán hàng năm. Đây là nội dung rất cần thiết, cấp bách vì xu hướng các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn ngày càng tăng, lĩnh vực hoạt động khá phong phú theo pháp luật hiện nay. 

- Việc bắt buộc phải kiểm toán sẽ giúp chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán được cải thiện, việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp được kiểm toán với Nhà nước cũng trở nên tin cậy hơn, góp phần đáng kể vào việc thu đúng, thu đủ và gia tăng ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, việc giao cho Chính phủ hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, đảm bảo tính, hiệu lực, phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình thực tế của từng giai đoạn, từng thời kỳ, nhất là trong điều kiện chuyển đổi số, hiện trạng kinh tế và phát triển kinh tế tư nhân hiện nay để góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.
4. Luật Ngân sách nhà nước (03 chính sách)
4.1. Chính sách 1: Bổ sung cơ chế cho phép các địa phương sử dụng NSĐP để hỗ trợ NSTW, hỗ trợ các địa phương khác và chi viện trợ cho các địa phương nước ngoài.
a) Xác định vấn đề:
(i) Về việc sử dụng NSĐP để hỗ trợ NSTW, hỗ trợ các địa phương khác 
Hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất liên vùng, liên tỉnh là rất lớn. Trong khi đó, một số địa phương khác trong vùng có điều kiện KT-XH khó khăn nên chưa thể đảm bảo kinh phí bố trí đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn và một số dự án sử dụng NSTW chưa thể cân đối bố trí hoặc bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án có tính động lực, kết nối liên vùng, trong khi các địa phương có điều kiện hơn lại không được phép hỗ trợ các nhiệm vụ chi của NSTW trên địa bàn và trên địa bàn các địa phương khó khăn hơn. 

Do đó, việc quy định cho phép NSĐP được đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của Trung ương trên địa bàn và hỗ trợ địa phương khác để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất vùng và liên vùng sẽ nhằm góp phần huy động nguồn lực từ ngân sách của các địa phương có năng lực về tài chính vào các dự án liên vùng để sớm hoàn thành, giúp cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giúp các địa phương trong vùng thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về nội dung này nên nhiều địa phương chưa có căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện.
(ii) Về việc sử dụng NSĐP để chi viện trợ cho các địa phương nước ngoài
Trên cơ sở Thỏa thuận ngày 12/12/2011 giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào
, Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2019 ngày 06/01/2019
, để tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác với nước CHDCND Lào, một số địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Ninh…), Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép bố trí từ nguồn NSĐP chi hỗ trợ các tỉnh nước Lào để xây dựng các công trình trường học, bệnh viện. Kinh phí hỗ trợ được lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi NSĐP theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, Thỏa thuận về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào ký ngày 06/12/2020 (thay thế Thỏa thuận ký năm 2011) đã bỏ khoản 4, Điều 4 Thỏa thuận năm 2011 nêu trên. Do đó, không còn cơ sở để các địa phương tiếp tục triển khai các khoản viện trợ, dự án, chương trình hợp tác giữa địa phương hai bên, thúc đẩy tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác với nước CHDCND Lào.

Trong khi đó, hiện nay, một số địa phương (Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa – Thiên Huế) đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương chấp thuận việc cho phép sử dụng NSĐP để hỗ trợ các địa phương nước bạn xây dựng các trường học, công trình văn hóa, giáo dục.
Tuy nhiên, do chưa có quy định về nội dung này nên nhiều địa phương khác chưa có căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị liên quan đến liên kết vùng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, cho phép các địa phương được sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho các dự án vùng, liên vùng tại các Nghị quyết về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022.
- Thể chế hóa các quan điểm, định hướng về thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia.
- Xây dựng cơ sở pháp lý để làm căn cứ cho các địa phương xem xét, quyết định việc sử dụng NSĐP của mình để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của NSTW trên địa bàn và của địa phương khác có tính chất vùng, liên vùng.
- Xây dựng cơ sở pháp lý để làm căn cứ cho các địa phương Việt Nam trong việc sử dụng NSĐP hỗ trợ địa phương nước ngoài, chủ động thực hiện nhiệm vụ tăng cường quan hệ chiến lược, hữu nghị, truyền thống với các nước, giữ vững an ninh quốc phòng.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước: 

- Bổ sung vào khoản 9 Điều 9: “Sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của ngân sách trung ương trên địa bàn; hỗ trợ địa phương khác để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất Vùng và liên Vùng”.
- Bổ sung nội dung quy định cho phép NSĐP được chi viện trợ và giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể.
Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: 
+ Quy định bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN là thành viên. Nội dung giải pháp không thuộc nội dung các điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực.
* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 
+ Giải pháp tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương được phép sử dụng NSĐP để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của ngân sách trung ương trên địa bàn; hỗ trợ địa phương khác để thực hiện hoặc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất Vùng và liên Vùng. Góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu trên, từ đó góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả NSNN.
+ Giải pháp tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương được phép sử dụng NSĐP để chi viện trợ, góp phần cụ thể hóa các Chiến lược, Hiệp định, Thỏa thuận đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị, toàn diện với các địa phương nước ngoài.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực.
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp
- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.
4.2. Chính sách 2: Quy định rõ nội dung chi NSNN thực hiện một số nhiệm vụ từ cả nguồn chi đầu tư và thường xuyên. 
a) Xác định vấn đề:

- Luật Ngân sách nhà nước quy định:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (khoản 5 Điều 4) là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

+ Chi thường xuyên (khoản 6 Điều 4) là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Luật Đầu tư công quy định:

+ Đầu tư công (khoản 15 Điều 4) là hoạt động đầu tư của nhà nước nhằm vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế- xã hội 

+ Phân loại dự án đầu tư công (khoản 1 Điều 6) như sau: 

. Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

. Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này.

- Theo các quy định pháp luật nêu trên cho thấy:

+ Quy định tại Luật Đầu tư công về đối tượng đầu tư công rất rộng, bao trùm cả nội dung đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, …; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội… Nội dung “đầu tư công” (khoản 15 Điều 4 của Luật Đầu tư công), có nội dung quy định trùng với nội dung chi đầu tư xây dựng cơ bản (khoản 5 Điều 4 của Luật Ngân sách nhà nước), nhưng cũng có những nội dung nằm ngoài nội hàm “chi đầu tư xây dựng cơ bản” (các dự án không có cấu phần xây dựng như mua tài sản, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác) được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.
+ Nội dung “chi thường xuyên” quy định tại Luật NSNN không được quy định rõ trong Luật NSNN. Tuy nhiên, Luật NSNN có quy định về việc UBTVQH quyết định định mức phân bổ chi đầu tư, chi thường xuyên NSNN áp dụng cho mỗi thời kỳ ổn định ngân sách. Tại các Nghị quyết của UBTVQH về tiêu chí phân bổ chi thường xuyên NSNN và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công NSNN (Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14) đều có quy định được sử dụng chi thường xuyên NSNN và chi đầu tư công từ NSNN để thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; xây dựng sửa chữa trụ sở; nhưng chưa có quy định cụ thể ranh giới phân định việc sử dụng hai nguồn kinh phí này cho các nội dung chi nêu trên.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương bố trí đủ kinh phí từ NSNN (bao gồm cả từ nguồn chi đầu tư công, chi thường xuyên) để thực hiện kịp thời mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng phát sinh trong điều hành thực tế, nhưng chưa được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm, cần phải thực hiện ngay trong năm ngân sách để đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và trong bối cảnh vốn đầu tư công của đơn vị đã được phân bổ hết, kinh phí chi thường xuyên có thể đáp ứng được.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật NSNN. 
- Bổ sung quy định tại Luật NSNN về nội dung chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn chi đầu tư công, chi thường xuyên) cho nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ, để đảm bảo thống nhất trong cách hiểu và tổ chức thực hiện. 

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1: 
* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
- Đảm bảo đồng bộ về tổ chức thực hiện pháp luật (Luật NSNN, Luật Đầu tư công và pháp luật khác có liên quan), tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
- Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân, không liên quan đến cam kết của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên.
* Tác động về kinh tế - xã hội: 
- Tác động tích cực: Hoàn thiện cơ sở pháp lý để Chính phủ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương chủ động cân đối chi NSNN đã được cấp thẩm quyền thông qua hàng năm để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong khi những công trình này chưa được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh thời gian nghiên cứu, rà soát quy định pháp luật thực tiễn để phục vụ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hiện hành.

* Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.
Giải pháp 2:
* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
- Phương án không giải quyết được các bất cập hiện nay về các cách hiểu khác nhau trong việc bố trí nguồn kinh phí NSNN cho các nhiệm vụ, dự án mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong dự án đã đầu tư xây dựng.

- Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân, không liên quan đến cam kết của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: 
- Tác động tiêu cực: Tiếp tục có khó khăn vướng mắc trong việc bố trí kinh phí chi NSNN để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, theo đó không kịp thời đảm bảo hoạt động thường xuyên bình thường của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. 

- Tác động tích cực: Phương án này không có tác động tích cực.

* Tác động về giới (nếu có): Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1. Đây là phương án đem lại nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý; giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về chi NSNN.

4.3. Chính sách 3: Quy định rõ nội dung chi ĐTPT theo quy định của Luật Đầu tư công và nội dung chi đầu tư phát triển khác.
a) Xác định vấn đề:

(i) Đối với việc cấp vốn điều lệ từ NSNN cho các ngân hàng thương mại
- Thời gian qua, để hỗ trợ giúp tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) từ NSNN, Bộ Tài chính đã phối hợp với NHNN trình cấp có thẩm quyền để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

- Tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết 11/NQ-CP quy định NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 - 2023 cho các NHTMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ Agribank từ nguồn NSNN. Ngày 24/6/2023, Quốc hội có Nghị quyết số 101/2023/QH15 chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021-2023 tối đa 17.100 tỷ đồng, tương ứng với số lợi nhuận còn lại mà Agribank nộp NSNN giai đoạn 2021-2023. Vì vậy, trong giai đoạn 2022-2024, Agribank đã được ngân sách nhà nước cấp đủ 17.100 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ theo Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đưa tổng vốn điều lệ của Agribank lên 51.616 tỷ đồng vào thời điểm 30/6/2024.

Do đó, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để làm căn cứ cho việc sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại.

(ii) Đối với việc hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại

- Theo quy định hiện hành thì cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi thuộc đối tượng đầu tư công và thời gian qua Bộ KHĐT đã bố trí dự toán chi đầu tư phát triển hơn 600 tỷ đồng để CBLS cho Agribank (trong đó riêng giai đoạn 2016-2020 là 406 tỷ đồng) để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách
. Cụ thể, Khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Đối tượng đầu tư công:...6. Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý;...”.

- Tuy nhiên, tại hồ sơ đề xuất xây dựng Luật sửa đổi Luật Đầu tư công năm 2019, Bộ KH&ĐT đề xuất hiệu chỉnh lại khoản 6 Điều 5 về đối tượng đầu tư công theo hướng việc cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý chỉ áp dụng cho các ngân hàng chính sách.

- Thực tế triển khai thời gian vừa qua Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cấp bù lãi suất thông qua các NHTM
. Việc thực hiện cấp kinh phí HTLS cho các NHTM tham gia triển khai chính sách gặp nhiều khó khăn. Đến hết năm 2024 ước tính ngân sách vẫn còn nợ các NHTM khoảng 2.400 tỷ đồng kinh phí cấp bù dẫn đến việc không đảm bảo quyền lợi của các NHTM và các NHTM không nhiệt tình khi tham gia các chính sách của Nhà nước.

Do đó, trường hợp sửa Luật Đầu tư công như nêu trên thì sẽ không có cơ sở pháp lý về hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại.

- Theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngân sách địa phương có thể sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tại Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã chỉ đạo: “Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội”. Ngoài ra, trong thời gian tới, triển khai Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, chính quyền địa phương có thể ủy thác nguồn vốn cho vay qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước (tương tự như với NHCSXH).

Tuy nhiên do chưa có quy định cụ thể tại Luật NSNN nên chưa đảm bảo căn cứ pháp lý và sự thống nhất triển khai thực hiện của các địa phương trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị của địa phương về việc làm rõ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay là từ nguồn nào.

- Chưa có đủ cơ sở pháp lý đề có căn cứ sử dụng nguồn đầu tư phát triển khác thực hiện các dự án đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:

- Xây dựng cơ sở pháp lý để làm căn cứ cho việc sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng, hỗ trợ cho các ngân hàng tăng vốn, giúp các ngân hàng nâng cao năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cung ứng vốn cho nền kinh tế.

- Trường hợp sửa Luật Đầu tư công như nêu trên thì cần thiết bổ sung quy định về hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại tại Luật NSNN để có căn cứ pháp lý bố trí ngân sách nhà nước để cấp bù cho các NHTM đã thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước.

- Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước và thống nhất các quy định của hệ thống pháp luật liên quan đến việc ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương cho ngân hàng chính sách để cho vay tín dụng chính sách.

- Xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương cho ngân hàng chính sách để cho vay tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

- Bổ sung cơ sở pháp lý để có căn cứ sử dụng nguồn đầu tư phát triển khác thực hiện các dự án đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời phân biệt rõ chi đầu tư công theo Luật Đầu tư công và chi đầu tư phát triển khác.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật NSNN.
- Ngoài quy định của Luật NSNN hiện hành, quy định việc quyết định đầu tư và chi đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải phù hợp với Luật đầu tư công, bổ sung quy định các chương trình, dự án ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan và sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền vào cuối kỳ trung hạn.

- Bổ sung nội dung quy định việc đầu tư và hỗ trợ vốn của nhà nước của Trung ương bao gồm cả hỗ trợ lãi suất; quy định rõ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của NSĐP được cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp:

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tác động tích cực: 
+ Quy định bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; góp phần thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước và hoàn thiện, thống nhất các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. 

+ Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề đã nêu và chưa góp phần thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

+ Giải pháp tạo cơ sở pháp lý làm căn cứ cho việc sử dụng chi ĐTPT để bổ sung các nhiệm vụ đầu tư và hỗ trợ vốn của Nhà nước (bao gồm cả hỗ trợ lãi suất) cho các tổ chức kinh tế; cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách; bổ sung cơ sở pháp lý để có căn cứ sử dụng nguồn đầu tư phát triển khác thực hiện các dự án đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời phân biệt rõ chi đầu tư công theo Luật Đầu tư công và chi đầu tư phát triển khác.

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực.

* Tác động về kinh tế - xã hội:

- Tác động tích cực: Giải pháp tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực.

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.
Giải pháp 2: 
* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Lựa chọn giải pháp:

Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

5. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (02 chính sách)

5.1. Chính sách 1: Chính sách về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công
a) Xác định vấn đề:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định một trong các đột phá chiến lược trong định hướng phát triển và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới về hoàn thiện đồng bộ thể chế là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

- Tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành đang giao một số nhiệm vụ trực tiếp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện. Cụ thể như, điểm a, b khoản 3 Điều 39 giao Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý mà chưa có chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và khoản 2 Điều 58 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết...

Việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu các Bộ ngành, địa phương trực tiếp quy định hoặc quyết định một số nhiệm vụ cụ thể như trên là chưa phù hợp với thực tiễn và chưa thực sự đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản công do chủng loại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị rất đa dạng, đồng thời, tần suất sử dụng, điều kiện môi trường, thời tiết tại từng vùng, miền là khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng của tài sản công…

- Về thực tiễn, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã phát sinh một số vấn đề bất cập liên quan đến quản lý, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể như sau:

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa có quy định để điều chỉnh đối với tài sản công tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành mới chỉ quy định về hình thức xử lý bán đối với vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản công. Hình thức này chưa phù hợp với thực tế nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp có nhu cầu tận dụng các vật liệu, vật tư hoặc điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu. Trong khi đó, hình thức xử lý tài sản “chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý” đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, được sử dụng phổ biến hiện nay và cần được luật hóa.

+ Luật Quản lý sử dụng tài sản công hiện hành quy định đối với tài sản là ngoại tệ được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì phải xử lý theo hình thức nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quy định này chưa đảm bảo đồng bộ thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật về ngoại hối do đối với ngoại tệ không thuộc cơ cấu dự trữ ngoại hối của Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các địa phương không thực hiện mua nên không có cơ sở để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định.  
 

+ Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tại khoản 6 Điều 109 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định hình thức bán chỉ được áp dụng trong trường hợp tài sản không thuộc các trường hợp: (i) Giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành; (ii) Nộp ngân sách nhà nước hoặc (iii) Tiêu hủy. Theo đó, chưa đảm bảo hiệu quả trong khai thác giá trị tài sản công được xác lập sở hữu toàn dân trong một số trường hợp nhất định.
+ Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành thì trong mọi trường hợp, sau khi có quyết định tịch thu hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản theo quy định. Quy định này là chưa phù hợp trong thực tiễn do số lượng tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phát sinh nhiều với các mức giá trị khác nhau, thậm chí có những tài sản tịch thu có giá trị thấp (như chăn, màn, gậy, dép, túi ni lông...), ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản.

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành mới chỉ quy định tính hao mòn đối với tài sản kết cấu hạ tầng. Theo đó, chưa phù hợp với một số loại tài sản kết cấu hạ tầng (hạ tầng cấp nước sạch, hạ tầng thuỷ lợi,…) được giao cho doanh nghiệp quản lý. Đối với những tài sản này cần phải được tính khấu hao để đối tượng được giao quản lý tài sản có nguồn tài chính kịp thời để bảo trì, phát triển tài sản kết cấu hạ tầng. 

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định phải tính khấu hao đối với tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế có các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng được Nhà nước giao nhiệm vụ và giá cung cấp dịch vụ nhưng trong giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quy định không có yếu tố khấu hao tài sản (như đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phải trong lĩnh vực y tế, hiện nay giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập do Nhà nước định giá và chưa được kết cấu đủ các yếu tố chi phí, theo đó, chưa có chi phí khấu hao tài sản và chi phí quản lý).

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành quy định phải lập Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng để trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, quy định điều kiện khi áp dụng phương thức đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác tài sản, cắt giảm thủ tục hành chính, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước thì có một số trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng không cần thiết phải lập đề án khai thác tài sản, làm phát sinh tăng thủ tục hành chính (như tài sản phục vụ mục đích công cộng mà không phát sinh nguồn thu từ khai thác tài sản…); việc quy định điều kiện khi áp dụng phương thức đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản như hiện nay là không còn phù hợp, làm hạn chế chủ động của đơn vị trong việc thực hiện các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công,  theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội.
- Nâng cao hiệu quả của việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài sản công cho phát triển kinh tế - xã hội.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:
- Sửa đổi Điều 39 về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm ban hành định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công gắn với việc xác định cụ thể căn cứ ban hành định mức, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.

- Sửa đổi từ cơ chế phân cấp sang cơ chế phân quyền cho Chính phủ, Bộ, cơ quan trung ương, địa phương quy định thẩm quyền trong mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công. Theo đó, thay thế các cụm từ “quyết định hoặc phân cấp”, “phân cấp” thành “quy định” tại khoản 4 Điều 13; điểm a khoản 2, khoản 8 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 4, khoản 5 Điều 26; khoản 3 Điều 29; điểm b khoản 2 Điều 69; khoản 3 Điều 107.

- Sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo hướng phân quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Bổ sung đối tượng áp dụng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện tương tự như chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bổ sung cụm từ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” vào trước cụm từ “tổ chức chính trị - xã hội” tại khoản 5 Điều 2, khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều 21, khoản 3 Điều 34, khoản 2 Điều 42, Điều 68).

- Sửa đổi, cập nhật hình thức xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng.

- Sửa đổi quy định về các hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là ngoại tệ, bỏ điều kiện áp dụng hình thức bán, bổ sung hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Sửa đổi quy định về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo hướng quy định một số trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng không phải lập Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; bỏ quy định về điều kiện áp dụng phương thức đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng trực tiếp tổ chức khai thác tài sản.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng.

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: Quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam tham gia (Thoả thuận Việt Mỹ).
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 

+ Tăng tính chủ động cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Tạo sự chủ động cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều hành linh hoạt đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và khả năng của từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đồng thời vẫn đảm bảo sự kiểm soát trong việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Tăng tính chủ động cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công; là cơ sở để thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của Đảng.

+ Tạo cơ sở pháp lý cho MTTQ VN thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, từ đó góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

+ Tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc xử lý tài sản có thể tận dụng các vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ hủy bỏ tài sản hoặc xử lý vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản tiết kiệm, hiệu quả hơn. Tăng tính hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công. 

+ Tạo cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất, tránh vướng mắc, đặc biệt là liên quan đến xử lý tài sản là ngoại tệ. Ngoài ra, việc quy định bổ sung hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật sẽ tạo tính chủ động cho Chính phủ khi phát sinh các tình huống mới trong thực tiễn mà không cần phải sửa quy định tại Luật.

+ Góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và phù hợp với cơ cấu tổ chức của các cơ quan lực lượng thường xuyên có tài sản xác lập sở hữu toàn dân phải xử lý và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc xử lý tài sản bị tịch thu được thuận lợi tạo động lực cho cán bộ, công chức trong việc tăng cường xử lý tài sản bị tịch thu, góp phần bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

+ Xây dựng được cơ sở pháp lý để làm căn cứ cho việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản.
- Tác động tiêu cực: Không có tác động mang tính tiêu cực.

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới. 

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính. 
Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì các vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phân cấp phân quyền và quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả sẽ không đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

2.2. Chính sách 2: Chính sách về việc áp dụng pháp luật giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với các văn bản quy phạm pháp luật khác
a) Xác định vấn đề:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành chưa có quy định cụ thể về ranh giới áp dụng pháp luật giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với các văn bản quy phạm pháp luật khác về việc thực hiện quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài sản từ đất đai, tài nguyên.

- Thực tế, Quốc hội đã ban hành các Luật quy định cụ thể về chế độ quản lý, sử dụng đối với đất đai, tài nguyên như: Luật Đất đai năm 2024 quy định về chế độ quản lý và sử dụng đất đai; Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng;.... 

- Việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp như hiện nay đã làm tăng thủ tục hành chính; hạn chế tính chủ động của doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc bỏ quy định về việc phải thực hiện sắp xếp lại nhà, đất tại doanh nghiệp sẽ tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong việc việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thể chế hóa nhiệm vụ tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là pháp luật về tài sản công tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV. 
- Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công; tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình áp dụng pháp luật góp phần tăng cường khai thác, sử dụng tài sản tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế. 
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:
- Bổ sung quy định theo hướng các nội dung khác về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên không quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về tài nguyên và pháp luật có liên quan.
- Bổ sung quy định theo hướng nhà, đất tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, đất đai,...), không phải thực hiện sắp xếp lại theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: Quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nội dung giải pháp không thuộc nội dung các điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên, đảm bảo tính minh bạch, công khai, thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 
+ Giải pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, thống nhất trong tổ chức thực hiện. 
+ Việc bỏ quy định về việc phải thực hiện sắp xếp lại nhà, đất tại doanh nghiệp sẽ tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong việc việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới. 

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính. 
Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.

6. Luật Quản lý thuế (03 chính sách)

6.1. Chính sách 01: Hoàn thiện quy định để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuế, tăng cường trách nhiệm công vụ để đảm bảo công bằng, bình đẳng, minh bạch, thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật.

a) Xác định vấn đề:

(i) Về vấn đề liên quan đến quy định về mức tiền phải trả lãi
Khoản 3 điều 75 Luật Quản lý thuế quy định về trả tiền lãi cho người nộp thuế khi cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế chậm với mức tính lãi là 0,03%/ngày nhưng chưa có quy định cụ thể về thẩm quyển, trình tự, thủ tục hoàn trả tiền lãi cho người nộp thuế và kinh phí chi trả nên hiện nay cơ quan thuế chưa có cơ sở để triển khai thực hiện (không có phát sinh nguồn tiền chi trả lãi theo Khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế).

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, khoản tiền lãi phải trả cho NNT được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định của Bộ Luật dân sự tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường.


Như vậy, quy định về mức lãi phải trả tại 02 văn bản pháp luật có sự không thống nhất. Ngoài ra, Khoản 9 Điều 18 Luật Quản lý thuế cũng đã quy định nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế: “Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước.”

(ii) Về vấn đề liên quan đến quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực.
Theo quy định tại Điều 72 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chỉ có quy định Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

Do Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn không có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo pháp luật thuế nên một số Tập đoàn, Tổng công ty lớn mặc dù đã được Bộ Tài chính phân công cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý nhưng khi phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng lại phải chuyển về cho các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế. Quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế nêu trên chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, dẫn đến việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm và tác động đến hoạt động hoàn thuế, người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với người nộp thuế do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ hoàn do Chi cục Thuế tiếp nhận nhưng Chi cục trưởng Chi cục Thuế lại không có thẩm quyền quyết định hoàn thuế.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực.

(iii) Về vấn đề liên quan đến nguyên tắc quản lý thuế
Pháp luật về quản lý thuế chưa quy định rõ trách nhiệm của công chức trong quản lý thuế, đặc biệt trong lĩnh vực hoàn thuế. Thực tế đã xảy ra tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, một số công chức đã bị Tòa án kết tội và phải thực hiện án phạt tù. Vụ án này gây tâm lý hoang mang, thận trọng trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế của các công chức thuế trên toàn quốc, làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế. 

Do đó, để bao quát các trường hợp cơ quan thuế phải giải quyết cho NNT và đồng bộ với Luật thuế GTGT đang được sửa đổi, cần thiết phải bổ sung quy định trách nhiệm của công chức quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nói riêng và giải quyết thủ tục hành chính cho NNT nói chung. 

(iv) Về vấn đề liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế, “người nộp thuế” bao gồm cả tổ chức và cá nhân, do đó việc tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ thể này như quy định tại khoản 1 Điều 66 là không phù hợp với thực tiễn; thêm nữa, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cần được thực hiện đối với các chủ thể là cá nhân người nộp thuế và các cá nhân khác là đại diện theo pháp luật của tổ chức nộp thuế (gồm: chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân kinh doanh), chứ không chỉ áp dụng riêng đối với cá nhân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như quy định tại khoản 7 Điều 124. 

(v) Về vấn đề liên quan đến quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
Thực tiễn khó khăn, bất cập của việc áp dụng biện pháp Kê biên tài sản và biện pháp Thu bên thứ 3: Trong quá trình xác minh thông tin thì khó xác định quyền sở hữu tài sản của đối tượng nộp thuế để cưỡng chế hoặc việc xác định tỷ lệ trách nhiệm của người nộp thuế nợ thuế với tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp hoặc xác định tỷ lệ tài sản đối với các tài sản có đồng sở hữu; Hầu hết tài sản của người nộp thuế đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng hoặc thời gian sử dụng của tài sản thấp; Việc thực hiện rất phức tạp và mất nhiều thời gian, công chức cơ quan thuế không được đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá trị tài sản kê biên; … Từ những khó khăn, bất cập nêu trên, thì việc áp dụng biện pháp Kê biên tài sản và biện pháp Thu bên thứ 3 rất phức tạp, khó khăn và phụ thuộc nhiều các đơn vị liên quan, do đó, cơ quan thuế không có đủ nguồn lực để kịp thời thực hiện tất cả các đối tượng bị cưỡng chế. 

Các quy định mang tính chất định tính như “một số biện pháp”, “không hiệu quả” nên cơ quan thuế rất khó xác định và thực hiện; chưa có nguyên tắc đối với người nộp thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn thì có thể lựa chọn áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế phù hợp trong 7 biện pháp cưỡng chế để kịp thời thu tiền nợ thuế cho ngân sách nhà nước. 
(vi) Về vấn đề liên quan đến quy tắc xác định thời gian tính tiền chậm nộp
Quy tắc xác định thời gian tính tiền chậm nộp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế hiện hành chưa thống nhất với quy tắc xác định thời gian tính tiền chậm nộp đối với trường hợp phải nộp tiền chậm nộp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Đảm bảo thống nhất giữa Luật Quản lý thuế và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản lý thuế.
- Giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác hoàn thuế, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Tạo thuận lợi cho NNT được giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh, cơ quan thuế có đầy đủ thẩm quyền để quyết định hoàn thuế và không ảnh hưởng, tác động đến người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Nâng cao trách nhiệm của công chức quản lý thuế, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế nói riêng và giải quyết thủ tục hành chính cho NNT nói chung; đồng bộ với pháp luật về thuế GTGT để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Nâng cao hiệu quả công tác thu nợ thuế cho phù hợp với thực tiễn quản lý thuế; Thống nhất đối tượng quy định tại Luật Quản lý thuế trong trường hợp xuất cảnh.

- Đảm bảo hệ thống pháp luật đối xử công bằng, bình đẳng đối với tất cả người nộp thuế mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với NSNN, tăng tính tuân thủ pháp luật thuế. 
- Nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế nợ thuế, tăng tính linh hoạt trong việc áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế phù hợp với thực tế tại cơ quan thuế. Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Đảm bảo thống nhất quy tắc về thời gian tính tiền chậm nộp tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện nay.

Giải pháp 2:Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế:
* Vấn đề liên quan đến quy định về mức tiền phải trả lãi

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế và cụ thể hóa đối với nội dung quy định quyền của người nộp thuế được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

* Vấn đề liên quan đến quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế

- Sửa đổi khoản 1 Điều 76 theo hướng bổ sung thẩm quyền quyết định hoàn thuế của Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực.

 * Vấn đề liên quan đến nguyên tắc quản lý thuế

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý thuế quy định về nguyên tắc quản lý thuế: “Công chức thuế chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ thuế theo đúng chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan trong phạm vi hồ sơ, tài liệu của người nộp thuế cung cấp, văn bản thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp có liên quan đến giải quyết hồ sơ thuế của người nộp thuế”.
* Vấn đề liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 66 về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh và bỏ quy định khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả thu nợ thuế, thực hiện thống nhất.
* Vấn đề liên quan đến quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 125 về Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế:

- Cơ quan thuế chỉ áp dụng biện pháp (kê biên tài sản và biện pháp Thu bên thứ 3) khi đã có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện cưỡng chế không bắt buộc phải thực hiện tất cả các đối tượng, giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực vào các đối tượng trọng tâm trọng điểm có khả năng thu hồi nợ nhằm tăng cường hiệu quả công tác cưỡng chế nợ thuế.

- Bỏ các quy định mang tính định tính như “một số biện pháp”, “không hiệu quả” vì cơ quan thuế khó xác định và thực hiện. 

- Bổ sung nguyên tắc đối với NNT có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn thì có thể lựa chọn áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế phù hợp trong 7 biện pháp cưỡng chế để kịp thời thu tiền thuế nợ vào NSNN.

* Vấn đề liên quan đến quy tắc xác định thời gian tính tiền chậm nộp
Sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế phù hợp, thống nhất quy tắc về thời gian tính tiền chậm nộp, trường hợp phải nộp tiền chậm nộp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế và điểm b, điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị Định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì sẽ không đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến: quy định về mức tiền phải trả lãi; quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế; nguyên tắc quản lý thuế; quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh; quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; quy định về quy tắc xác định thời gian tính tiền chậm nộp. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: 

Quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam tham gia.

+ Khắc phục được các bất cập phát sinh trong việc thực hiện quy định quản lý thuế hiện hành và thống nhất quy định với quy định tại Luật TNBTCNN năm 2017. 

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 

+ Việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến các yêu cầu bồi thường của người nộp thuế liên quan đến tiền lãi phải trả của cơ quan thuế thực hiện theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước là biện pháp để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản lý thuế nâng cao tính tuân thủ và sự hài lòng của người nộp thuế. 

+ Thông qua bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế sẽ tạo cơ sở pháp lý giải quyết được bất cập về công tác hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp để đảm bảo công tác hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp được thuận lợi, giảm thời gian làm thủ tục hoàn thuế của người nộp thuế nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế khi làm thủ tục hoàn thuế.

+ Bổ sung quy định trách nhiệm của công chức quản lý thuế để thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

+ Thông qua việc bổ sung quy định trách nhiệm của công chức quản lý thuế sẽ nâng cao trách nhiệm của công chức quản lý thuế, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế và đồng bộ với pháp luật về thuế GTGT để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
+ Thông qua việc bổ sung các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh giúp nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế nợ thuế, tăng tính linh hoạt trong việc áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế phù hợp với thực tế tại cơ quan thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

+ Thông qua việc sửa đổi quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ dẫn đến tăng hiệu quả trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

+ Việc điều chỉnh mốc thời gian tính tiền chậm nộp thuế sẽ đảm bảo thống nhất quy tắc về thời gian tính tiền chậm nộp tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cơ quan thuế và người nộp thuế khi xác định tiền chậm nộp tiền thuế, giảm thời gian khai thuế, nộp thuế nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế thông qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không phát sinh tác động tiêu cực

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới. 

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính. 

đ) Lựa chọn giải pháp
- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn giải pháp 2.

6.2. Chính sách 02: Tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội thông qua mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số
a) Xác định vấn đề:

(i) Về vấn đề liên quan đến nguyên tắc khai thuế, tính thuế và nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
- Khái niệm về “cơ sở thường trú” hiện nay chỉ có tại quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và trong việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ. Quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế dẫn đến một số nhà cung cấp ở nước ngoài cho rằng, trường hợp họ có hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam thì họ không thuộc đối tượng phải đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế. Trong trường hợp này, họ chỉ thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần lợi nhuận phân bổ cho cơ sở thường trú theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (ví dụ như trường hợp của Booking.com).

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các nhà cung cấp nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN và thuế GTGT. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế, bao quát đầy đủ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số cần bỏ cụm từ “không có cơ sở thường trú tại Việt Nam”.

Quy định pháp luật hiện hành mới chỉ quy định một số trường hợp khai thay, nộp thay cho các hộ, cá nhân kinh doanh TMĐT bao gồm tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức trong nước là đối tác của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nước ngoài. Đối với mô hình kinh doanh TMĐT thông qua sàn – mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay, quy định hiện hành mới chỉ quy định sàn trong nước có trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua sàn, qua đánh giá tổng thể, thông tin sàn cung cấp còn chưa đầy đủ và chưa sát thực tế phát sinh, do đó cần giải pháp quản lý hiệu quả, căn cơ hơn. Về việc trực tiếp khai thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng mà áp dụng chung quy định như đối với hộ, cá nhân kinh doanh truyền thống. Do đó, cần bổ sung quy định về các trường hợp khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và việc trực tiếp khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để cải cách thủ tục hành chính, tập trung đầu mối kê khai, đáp ứng việc kê khai, nộp thuế phù hợp với đặc thù của hoạt động kinh doanh TMĐT, đồng thời mở rộng nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 42 về nguyên tắc khai thuế, tính thuế.

Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 90 để đảm bảo bao quát hết các trường hợp (liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, cá nhân, nhà cung cấp ở nước ngoài kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số) và phù hợp với thực tế nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

(ii) Về vấn đề liên quan đến khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thuế với các cơ quan liên quan

Luật quản lý thuế hiện hành chưa có quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị 18/CT-TTg, Công điện 889/CĐ-TTg, Công điện 56/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử.
 (iii) Về vấn đề liên quan đến quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế

Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể đối với Cơ quan quản lý căn cước, do vậy đã làm tăng thủ tục hành chính, cũng như chưa khai thác tối đa số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, đồng thời chưa chủ động khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. 

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân trong nước với các nhà cung cấp ở nước ngoài; Phù hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế, đặc thù của hoạt động thương mại điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
- Bao quát các trường hợp về sử dụng hóa đơn điện tử đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc phối hợp giữa các bộ, ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý thuế nói riêng đối với hoạt động thương mại điện tử nhằm mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc truyền chủ động thông tin từ phía cơ quan quản lý dữ liệu dân cư cho cơ quan thuế.

- Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế;

- Phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động TMĐT; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện nay.

Giải pháp 2: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế:
* Vấn đề liên quan đến nguyên tắc khai thuế, tính thuế và nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 42 về khai thuế, tính thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số; đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 90 về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
* Vấn đề liên quan đến khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thuế với các cơ quan liên quan

Bổ sung tại khoản 11 Điều 15 quy định Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, kết nối để chia sẻ dữ liệu liên quan đến các đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

* Vấn đề liên quan đến quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế

Bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin đối với cơ quan quản lý căn cước phục vụ cho việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Luật hoá quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của các sàn giao dịch TMĐT.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì sẽ không đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến: nguyên tắc khai thuế, tính thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số; khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Thuế với các cơ quan liên quan; quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: 

+ Quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam tham gia.

+ Luật hoá quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của các sàn giao dịch TMĐT, Luật hóa quy định về trách nhiệm trách nhiệm của một số Bộ ngành liên quan về xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 

+ Việc điều chỉnh quy định liên quan nhà cung cấp ở nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác không phân biệt có hay không có cơ sở thường trú tại Việt Nam đảm bảo căn cứ pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện quyền thu thuế của Việt Nam trong bối cảnh các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới có xu hướng ngày càng được mở rộng tạo cơ sở pháp lý mở rộng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. 

+ Việc bổ sung quy định về khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để cải cách thủ tục hành chính, tập trung đầu mối kê khai, đáp ứng việc kê khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử dành cho các hộ, cá nhân có phát sinh hoạt động TMĐT, đồng thời mở rộng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

+ Việc bổ sung trách nhiệm của một số Bộ ngành liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần thuận lợi trong quá trình triển khai, kết nối dữ liệu thương mại điện tử.

+ Việc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin để xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về TMĐT phục vụ công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, đặc biệt là với các nhóm đối tượng có tính ẩn danh cao như các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT, mạng xã hội.
- Tác động tiêu cực: Giải pháp không phát sinh tác động tiêu cực

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới. 

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính. 

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn giải pháp 2.

6.3. Chính sách 03: hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, hóa đơn điện tử tạo động lực tăng trưởng kinh tế
a) Xác định vấn đề:

Việc quy định nội dung chi phục vụ việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế và cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ trong đó quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đây là quy định để bảo đảm nguồn lực cho thực hiện hiện đại hóa ngành Thuế, ngành Hải quan để phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện nhiệm vụ, nguồn thu NSNN hằng năm được Quốc hội giao: 

- Cụ thể hóa các nội dung Điều 11 vì tại khoản 1 Điều 11 có quy định “Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính để thực hiện nội dung quy định tại khoản này” nhưng chưa cụ thể sử dụng nguồn lực nào chủ yếu chi cho công tác hiện đại hóa và cấp có thẩm quyền nào quy định, hướng dẫn để thực hiện trong từng thời kỳ. Trên cơ sở nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024, Điều 120, khoản 2 có quy đinh “Mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở số phần trăm của dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội…”; đồng thời tại một số Luật hiện hành (Luật Giáo dục, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân hàng Nhà nước…) có quy định về kinh phí đảm bảo hoạt động.

Theo đó, bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 11 Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc: nguồn lực bố trí từ ngân sách nhà nước không quá 01% trên dự toán thu Ngân sách Nhà nước được Quốc hội giao hằng năm; Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết khoản này để thực hiện phù hợp với quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công,...hiện hành.

- Việc bổ sung quy định trong khoản 1 Điều 11 Luật Quản lý thuế nội dung nêu trên: không phải là cơ chế tài chính đặc thù mới mà đây là quy định để bảo đảm nguồn lực cho thực hiện hiện đại hóa ngành Thuế, ngành Hải quan phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện nhiệm vụ, nguồn thu NSNN hằng năm được Quốc hội giao. Việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành, quyết toán hằng năm, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan bảo đảm theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,... nên không chồng chéo với các Luật hiện hành. Đồng thời, việc xây dựng dự toán hằng năm cho hiện đại hóa phải phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện và giải ngân để bảo đảm không được vượt quá mức đã quy định; không để tình trạng chuyển nguồn không đúng quy định, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc chi hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm mục đích chủ yếu là để phục vụ người người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan được nhanh chóng, thuận lợi, thân thiện, an toàn, bảo mật, tránh tác động chủ quan từ công chức thuế, hải quan… được thực hiện trên cơ sở trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ mới được liên tục cập nhật (việc hiện đại hóa không phải chỉ để cho nội bộ ngành thuế, hải quan thụ hưởng). Đồng thời, công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, đào tạo bồi dưỡng công chức chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Việc chi hiện đại hóa công tác quản lý thuế thu góp phần đảm bảo thực hiện thu NSNN theo dự toán thu NSNN được Quốc hội giao, bảo đảm thực hiện chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Củng cố căn cứ pháp lý cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để thực hiện các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, hướng tới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

- Đảm bảo hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý thuế nhằm mục tiêu phục vụ người nộp thuế, các doanh nghiệp, tổ chức (gọi tắt là NNT)... được thực hiện thường xuyên, liên tục bảo đảm duy trì ổn định, nâng cấp, cập nhật kịp thời trong hầu hết các nhiệm vụ của cơ quan thuế, cơ quan hải quan để công tác quản lý thuế được triển khai đến NNT và phục vụ NNT một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội.

c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện nay.

Giải pháp 2: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế:

Bổ sung quy định khoản 1 Điều 11 về hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng: đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để tổ chức các biện pháp quản lý việc thực hiện nghĩa vụ về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính để thực hiện nội dung quy định tại khoản này; trong đó nguồn lực bố trí từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung hiện đại hóa (hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý thuế) không quá 01% trên dự toán thu Ngân sách Nhà nước được Quốc hội giao hằng năm. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì sẽ không đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đối với các vấn đề liên quan đến hiện đại hóa công tác quản lý thuế để thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách đảm bảo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.
* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không tạo động lực hiện đại hóa công tác quản lý thuế. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Tác động tích cực: 

+ Quy định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam tham gia.

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không có các tác động mang tính tiêu cực. 

* Tác động về kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 

+ Việc bổ sung quy định về hiện đại hóa quản lý thuế không phải là cơ chế tài chính đặc thù mới mà nhằm tạo cơ sở pháp lý tạo nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý thuế phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện nhiệm vụ, nguồn thu NSNN hằng năm được Quốc hội giao, bảo đảm thực hiện chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
+ Việc bổ sung quy định về hiện đại hóa quản lý thuế để tạo nguồn lực hiện đại hóa trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nội dung được quan tâm, chú trọng trong chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành Thuế đến năm 2030. 

+ Bên cạnh đó, để phục vụ mục tiêu phát triển KTXH, hằng năm các nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế thực hiện với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung giao phát sinh đột xuất cần phải thực hiện ngay, nếu ngành Thuế được quy định nguồn lực tài chính từ NSNN, chủ động bố trí kinh phí hiện đại hóa, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời giúp cho việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành Thuế đối với người nộp thuế và bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu của người nộp thuế, dữ liệu hóa đơn điện tử để phục vụ người người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan được nhanh chóng, thuận lợi, thân thiện, an toàn, bảo mật.

- Tác động tiêu cực: Giải pháp không phát sinh tác động tiêu cực

* Tác động về giới: Giải pháp không có tác động về giới. 

* Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính. 

đ) Lựa chọn giải pháp

- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn giải pháp 2.
7. Luật Dự trữ quốc gia (02 chính sách)
7.1.Chính sách 1: Bổ sung cơ chế cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước
a) Xác định vấn đề:
Luật Dự trữ Quốc gia hiện hành chưa có quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với việc quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia “phục vụ đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước”. Do đó, chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ phát huy hết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao để mang lại những đóng góp gián tiếp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Dự trữ quốc gia.
- Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật dự trữ quốc gia:
Bổ sung quy định vào khoản 1 Điều 35:“đ) Phục vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước”; 

Bổ sung quy định vào khoản 2 Điều 35:“d) Trường hợp xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc bổ sung tình huống nhập, xuất hàng DTQG để phục vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện xuất hàng DTQG.
* Tác động về kinh tế - xã hội: Việc bổ sung quy định về trường hợp nhập, xuất hàng dự trữ “phục vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước” không ảnh hưởng đến ngân sách, đồng thời, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp
- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.
7.2. Chính sách 2: Phân cấp thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG
a) Xác định vấn đề:
Điều 12 Luật Dự trữ quốc gia quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội. Theo đó, Quốc hội có nhiệm vụ, thẩm quyền quyết định mức phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hàng năm; Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho DTQG hàng năm và quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG đã xuất cấp. Thực tế từ năm 2013 đến năm 2023, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kinh phí từ từ nguồn dự phòng NSTW hàng năm để mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp. Tuy nhiên, do quy trình trình cấp có thẩm quyền quyết định kinh phí mua mua bù hàng dự trữ quốc gia còn qua nhiều cấp, mất nhiều thời gian (từ khi Chính phủ có văn bản trình đến khi UBTVQH có nghị quyết phê duyệt mất khoảng 2 tháng), trong khi đó các mặt hàng dự trữ quốc gia mua bù thường theo thời vụ (như mặt hàng lương thực, hạt giống cây trồng), hoặc phải đặt hàng, nhập khẩu từ nước ngoài (các mặt hàng an ninh, quốc phòng; một số mặt hàng vật tư nông nghiệp), việc bổ sung kinh phí chưa được kịp thời dẫn tới công tác triển khai thực hiện còn kéo dài (hoặc lỡ thời vụ), không kịp thực hiện trong năm kế hoạch phải chuyển dự toán sang năm sau thực hiện.


Điều 7 Luật Dự trữ Quốc gia quy định nguyên tắc “…Hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đủ kịp thời”, như vậy việc bố trí ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG là hoàn toàn phù hợp và là điều kiện cần thiết để thực hiện nguyên tắc đã được quốc hội quy định rõ tại Luật DTQG nêu trên. Bên cạnh đó, thực tế trong nhiều năm qua, ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước, việc quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương (đối với các khoản chi trên 3 tỷ) do Thủ tướng Chính phủ Quyết định và định kỳ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 
Như vậy, việc quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG là không cần thiết, không phù hợp với đặc thù của hoạt động DTQG. Để cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính kịp thời cho hoạt động Dự trữ Quốc gia và thuận lợi trong thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật DTQG và pháp luật về NSNN, cần thiết phân cấp, thẩm quyền quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng DTQG cho Thủ tướng Chính phủ.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hộ khóa XV.
- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Dự trữ quốc gia.
c) Các giải pháp đề xuất:

Giải pháp 1: Nhóm giải pháp về sửa đổi, bổ sung Luật Dự trữ quốc gia:
- Bỏ điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Dự trữ quốc gia.

- Bỏ điểm d khoản 1 Điều 13 Luật Dự trữ quốc gia.

- Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13 Luật Dự trữ quốc gia: “d) Quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.”
Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định hiện nay.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Việc quy định thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định  bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia để đảm bảo hoàn thiện thống nhất các quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách nhà nước trong việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù hàng dự trữ quốc gia hàng năm; đồng thời, phù hợp với thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (đảm bảo việc mua bù hàng được nhanh chóng, thuận lợi, có ngay nguồn kinh phí để thực hiện) và cũng đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều 7 Luật Dự trữ quốc gia “Hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được bù lại đủ, kịp thời”. 

Mặt khác, tại điểm b Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Luật Dự trữ quốc gia quy định: “Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định mức phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm. Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có)”. Như vậy, xét về quy định của pháp luật thì mức dự trữ quốc gia hàng năm và mức bổ sung cho dự trữ quốc gia hàng năm (nếu có) đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Việc Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn mua bù hàng dự trữ quốc gia là để đảm bảo duy trì đủ mức dự trữ quốc gia đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ (xét về bản chất không làm tăng thêm lượng dự trữ quốc gia đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt); như vậy, việc thay đổi thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.  
* Tác động về kinh tế - xã hội: 
Theo quy định tại Điều 7 Luật dự trữ quốc gia; hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được tính toán, cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để mua bù lại đủ về số lượng; do đó, việc thay đổi thẩm quyền quyết định mua bù hàng dự trữ quốc gia không ảnh hưởng tới việc tăng hay giảm ngân sách nhà nước (cấp nào quyết định cũng phải bố trí đủ kinh phí như tính toán để mua bù lại đủ lượng hàng DTQG đã xuất), đồng thời không có tác động về mặt xã hội do số kinh phí quyết định không thay đổi.
* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.
* Tác động của thủ tục hành chính:
Việc quy định thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định kinh phí mua bổ sung, mua bù hàng dự trữ quốc gia sẽ làm giảm bớt phát sinh về thủ tục hành chính cho các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xem xét, trình phê duyệt bổ sung kinh phí mua bổ sung, mua bù hàng DTQG.
Giải pháp 2:

* Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Việc giữ nguyên các quy định như hiện nay thì không thể đảm bảo về cơ sở pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

* Tác động về kinh tế - xã hội: Giải pháp không thể giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trên thực tế đối với các đối tượng có liên quan. 

* Tác động về giới (nếu có): Giải pháp không có tác động về giới.

* Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Giải pháp không phát sinh thủ tục hành chính.

đ) Lựa chọn giải pháp
- Từ các cơ sở trên, Bộ Tài chính lựa chọn Giải pháp 1.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách đối với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế và một số đề xuất của Bộ Tài chính về một số vấn đề cấp bách cần sửa đổi đối với dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Các Phó TTCP (để b/cáo);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC (   b)
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Cận


	
	


� Mô hình cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ ngoại giao không được bố trí người có chuyên môn về tài chính, kế toán, thực tế phải bố trí cán bộ ngoại giao làm kế toán.


Mô hình thương vụ Việt Nam tại nước ngoài thuộc Bộ Công thương, có những nơi chỉ bố trí 1-2 người làm công tác thương mại, không có người có chuyên môn về kế toán...  





� Có đơn vị không được giao định biên nhưng vẫn quản lý nguồn lực lớn của Nhà nước; nhưng có đơn vị bố trí không đủ cán bộ kế toán so với công việc.


� Tính đến tháng 6/2023 cả nước có khoảng 37.619 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; Tính đến tháng 5/2024 có 10.595 đơn vị là UBND cấp xã.


Các địa phương có nhiều mô hình tổ chức đoàn thể, hội (như hội cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc cấp huyện,...) chỉ có khoảng 2-3 người, không thể bố trí 1 vị trí việc làm về kế toán.





� Khoản 4 Điều 4 Thỏa thuận đã nêu: “Đối với các khoản viện trợ hoặc các dự án, chương trình hợp tác giữa các Bộ, ngành và địa phương của hai Bên nhưng không thuộc nội dung ghi trong Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ đã ký kết, không do hai Chính phủ chỉ đạo thì các Bộ, ngành và địa phương hai Bên chủ động tự cân đối bố trí vốn trong ngân sách của Bộ, ngành, địa phương theo khả năng”. 


� Tại Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào năm 2019 ngày 06/01/2019 hai Chính phủ đã thống nhất khuyến khích các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp hai Bên giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai Bên có thế mạnh; phía Việt Nam tiếp tục dành sự hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình cho các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương của Lào.


� Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg;...


� Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP;...






